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Chương I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 
 

1. Tên chủ cơ sở:  

Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Số 23 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - 

Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Hironori Tanaka, sinh 

ngày 19/12/1969. Quốc tịch: Nhật Bản; số hộ chiếu: TZ1269367 cấp ngày: 26/02/2018 

tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Chức vụ: Tổng Giám đốc.   

- Điện thoại: 02743.784.710,              Fax: 02743.784.627.  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 1081221387 do Ban quản lý 

các khu công nghiệp Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 28/5/2008 và chứng nhận 

thay đổi lần thứ nhất ngày 25/8/2009, chứng nhận thay đổi lần 10: ngày 05/4/2021. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, mã số doanh nghiệp: 3700522790, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Dương chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 28/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 

16/3/2021. 

2. Tên cơ sở:  

 “NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GĂNG TAY GIA DỤNG VÀ 

GĂNG TAY CÔNG NGHIỆP, QUY MÔ 9.200 TẤN/NĂM VÀ GIA CÔNG LẮP 

RÁP MÁY SẢN XUẤT GĂNG TAY, QUY MÔ: 2 DÂY CHUYỀN/NĂM”. 

- Địa điểm cơ sở: Số 23 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, 

phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương .  

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

 Quyết định số 622/QĐ-CT ngày 19/01/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Dương về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật và xây dựng công trình xưởng 
sản xuất các sản phẩm găng tay gia dụng và công nghiệp của Công ty TNHH 
Showa Gloves Việt Nam. 
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 Biên bản kiểm tra xây dựng số 1097/BB-XD do Sở Xây dựng tỉnh Bình 
Dương kiểm tra ngày 27/9/2004. 

 Văn bản số 1098/CV-XD ngày 28/9/2004 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 
về việc kiểm tra xây dựng công trình. 

 Giấy phép xây dựng số 717/GPXD do Bản Quản lý KCN Việt Nam – 
Singapore cấp ngày 12 tháng 12 năm 2011. 

 Giấy phép xây dựng số 240/GPXD-BQL do Bản Quản lý KCN Việt Nam – 
Singapore cấp ngày 09 tháng 3 năm 2016. 

 Biên bản kiểm tra công trình xây dựng do Bản Quản lý KCN Việt Nam – 
Singapore kiểm tra ngày 12/12/2016. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần: 

 Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 3412/BTNMT-TĐ 
ngày 21/11/2003 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho dự án Nhà máy 
sản xuất sản phẩm găng tay gia dụng và găng tay công nghiệp của Công ty 
TNHH Showa Gloves Việt Nam. 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số các lô 218 đến 220 và 235 
đến 246, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00505/CN – 
2005 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 27 tháng 9 năm 2005. 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số các lô 218 đến 220 và 235 
đến 246, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00753/CN – 05 
do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 12 tháng 12 năm 2005. 

 Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh 
Bình Dương về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án 
mở rộng Nhà máy sản xuất các sản phẩm găng tay gia dụng và găng tay công 
nghiệp, công suất 5.600 tấn/năm”. 

 Giấy xác nhận số 349/GXN-STNMT ngày 24/01/2014 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bình Dương v/v xác nhận việc đã thực hiện các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành “Dự án mở rộng 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm găng tay gia dụng và găng tay công nghiệp, 
công suất 5.600 tấn/năm” của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam. 

 Quyết định 65/GP-UBND ngày 11/05/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về 
việc xả nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Showa Việt Nam. 



 

3 | T r a n g  
 

 Quyết định số 11/QĐ-BQL ngày 21/01/2016 của Ban Quản lý KCN Việt 
Nam - Singapore về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
“Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất các sản phẩm găng tay gia dụng và găng 
tay công nghiệp, quy mô từ 5.600 tấn/năm lên 9.200 tấn/năm; gia công lắp 
ráp máy sản xuất găng tay, quy mô: 2 chuyền/năm”. 

 Giấy xác nhận số 3929/GXN-STNMT ngày 15/9/2017 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bình Dương v/v xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ 
môi trường của “Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất các sản phẩm găng tay 
gia dụng và găng tay công nghiệp, quy mô từ 5.600 tấn/năm lên 9.200 
tấn/năm; gia công lắp ráp máy sản xuất găng tay, quy mô: 2 chuyền/năm tại 
số 23 Đại lộ Tự Do, KCN VSIP, Thuận An” của Công ty TNHH Showa 
Gloves Việt Nam. 

 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 69/GP-UBND (gia hạn lần 1) do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 08 tháng 8 năm 2018. 

 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (điều chỉnh nội dung giấy phép lần 
1) theo Giấy phép số 90/GP-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
cấp ngày 22 tháng 10 năm 2019. 

 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gia hạn lần 2) số 46/GP-UBND do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 08 tháng 5 năm 2020. 

 Chứng chỉ kiểm tra kỹ thuật đo điện trở nối đất của Công ty TNHH Showa 
Gloves Việt Nam do Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II – Bộ 
Lao động – Thương Binh và Xã hội kiểm định ngày 05 tháng 5 năm 2022. 

 Giấy xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy số 
378/CSPC&CC-P2. 

 Công văn số EST/6 – 101/862 của Công ty liên doanh TNHH Công nghiệp 
Việt Nam – Singapore ngày 29/11/2011 về việc chấp thuận đấu nối nước thải 
sau xử lý đạt quy chuẩn loại B được xả thẳng vào mương hở của KCN Việt 
Nam – Singapore. 

 Văn bản số 575/UBND-KTN ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh Bình Dương 
về việc thống nhất cho phép Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam được 
tiếp tục xả nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường theo quy định vào 
cống thoát nước mưa của KCN VSIP. 

 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
14001: 2015. 
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- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường: Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Dương.   

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Tổng vốn đầu tư của dự án 1.122.500.000.000 đồng (một nghìn một trăm hai 

mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng), thuộc nhóm A theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 – dự án có tổng mức 

đầu tư từ 1000 tỷ đồng thuộc lĩnh vực công nghiệp), có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

quy định tại khoản 4 điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  
Bảng 1 Công suất sản xuất của cơ sở 

STT Tên sản phẩm 
Số lượng/năm 

Theo ĐTM (công suất 
tối đa) 

Theo thực tế hiện 
tại 

1 Găng tay phủ cao su  90.000.000 đôi/năm ≈ 9.000 
tấn/năm 

63.190.000 đôi/năm ≈ 
6.319 tấn/năm 

2 Găng tay không phủ 
cao su 

1.000.000 đôi/năm ≈ 100 
tấn/năm 

500.000 đôi/năm ≈ 50 
tấn/năm 

3 Găng tay nhựa 2.000.000 cái/năm ≈ 100 
tấn/năm 

400.000 cái/năm ≈ 20 
tấn/năm 

4 Máy sản xuất găng 
tay 

2 dây chuyền 2 dây chuyền 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

 Quy trình sản xuất găng tay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ công nghệ sản xuất găng tay của Công ty 

Chuẩn bị sợi  
 

Đan  

Giặt, nhuộm 
vắt khô 

Đóng dấu 
 

Mặc  

Mủ cao su, hóa chất  
 

Trộn tạo hợp chất 

Rửa sạch và lưu hóa 

Ổn định  
 

Làm khô  

Kiểm tra  
 

Đóng gói  
 

Nhúng  
 

Bụi  

Nước 
thải   

Hơi dung môi  
 

Hơi dung môi  

 

Hơi dung môi, 
nước rửa 

 

Hơi dung nôi  
Nhiệt  

Thành phẩm  
 

Hơi dung môi 
 

Chuẩn bị vải  
 

Cắt theo khuôn 

May  

Giặt, vắt khô  
 

SẢN PHẨM GĂNG TAY KHÔNG PHỦ CAO SU 

SẢN PHẨM GĂNG TAY PHỦ CAO SU 

SẢN PHẨM GĂNG TAY NHỰA 

Nhiệt lò hơi, lưu huỳnh 

Sản phẩm lỗi  
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Diễn giải nguyên lý hoạt động: 

 Sợi chỉ sẽ được lắp lên máy đan và đan tạo thành bao tay thô.  

 

 

 

 

   

 Vải sẽ được cắt theo khuôn, sau đó được may tạo 
thành bao tay thô 

 Các bao tay được sản xuất từ sợi sẽ được cho qua máy giặt và nhuộm màu 
thích hợp cho từng loại sản phẩm. Các bao tay được sản xuất từ vải sẽ được cho qua 
máy giặt và sấy khô. 

 Sau đó sẽ được mặc vào các khuôn bao tay. (1) 

 Mủ cao su và hóa chất sẽ được trộn lẫn vào nhau tạo thành hợp chất. (2) Quá 
trình này được thực hiện trong máy trộn tự động. 

 Từ (1) và (2) được qua một dây chuyền sản xuất đồng 
bộ gồm nhúng, làm sạch, lưu hóa, ổn định và làm khô sản 
phẩm.  

Quá trình lưu hóa được cụ thể như sau: 
Sau khi rửa sạch, các bán thành phẩm sẽ được di chuyển 

tự động vào buồng lưu hóa, tại đây dưới tác dụng của nhiệt 

lò hơi (105-115oC) và lưu huỳnh các phân tử cao su sẽ được 

nối với nhau bằng những cầu nối hóa học tạo ra những mạng 

lưới cao su ở các mức độ khác nhau làm cho tính chất cao su 

được bền chặt hơn. 

 Sau khi đã được làm khô xong, sản phẩm sẽ qua công 

đoạn đóng dấu để tạo sản phẩm hoàn chỉnh. 

 Sau đó sẽ được kiểm tra, đóng gói thành phẩm. 

Toàn bộ quy trình sản xuất của dự án đều được thực hiện 

trên hệ thống máy móc đồng bộ và tự động, được kiểm soát 
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bằng máy vi tính. Ngoại trừ khâu mặc sản phẩm thô trước khi đưa qua công đoạn 

nhúng.   

Ngoài quy trình sản xuất găng tay gia dụng và găng tay công nghiệp như trên, 

Công ty còn có thêm sản phẩm là máy sản xuất găng tay. Quy trình sản xuất như 

sau: 

 Quy trình sản xuất máy sản xuất găng tay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 2. Sơ đồ quy trình gia công lắp ráp máy sản xuất găng tay 

Quy trình sản xuất máy sản xuất găng tay chủ yếu là quy trình gia công và lắp ráp 
các linh phụ kiện, chi tiết máy để tạo thành dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Theo kế 
hoạch sản xuất của công ty, hàng năm công ty gia công lắp ráp khoảng 2 dây chuyền 
máy sản xuất găng tay.   

 Công đoạn sửa chữa khuôn găng tay bị hỏng (bảo trì): (đối với công đoạn sửa 

chữa khuôn, Công ty chúng tôi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương chấp thuận tại văn bản số 5569/STNMT-CCBVMT ngày 14/11/2019) 

Đối với công đoạn sửa chữa khuôn, Công ty chúng tôi đã gửi văn bản số 
03/2019-CVMT gửi STNMT ngày 02/10/2019 và đã được Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Dương chấp thuận theo văn bản số 5569/STNMT-CCBVMT ngày 
14/11/2019 (văn bản được đính kèm tại phần phụ lục). 

Trong quá trình sản xuất găng tay, Công ty chúng tôi có phát sinh một số khuôn 
găng tay bằng nhôm bị hư hỏng (số lượng không nhiều). Nguyên nhân là do qua thời 
gian dài sử dụng thì các khuôn găng tay sẽ bị sứt mẻ, xước hoặc không còn hình dạng 
và kích thước chuẩn như ban đầu, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Tuy lượng 
khuôn găng tay hư hỏng phát sinh không nhiều (tối đa 40 khuôn/ngày), nhưng nhằm 

Nguyên vật liệu các loại 

Gia công cơ khí  

Gia công chi tiết  

Lắp ráp  

Chạy thử  

Đóng gói, giao hàng 

Linh phụ kiện, cụm chi 
tiết máy các loại  

Chất thải rắn, 
tiếng ồn 
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tiết kiệm chi phí cho quá trình sản xuất, Công ty chúng tôi đã đầu tư một số máy móc 
phục vụ cho việc sửa chữa các khuôn găng tay bị hư hỏng.  

Công ty sử dụng khuôn găng tay để làm khuôn mẫu tạo hình dáng cho găng tay 
khi phủ cao su.  

Khuôn găng tay được sử dụng từ công đoạn mặc găng tay thô (từ vải hoặc được 
dệt từ sợi)  nhúng  rửa sạch và lưu hóa  ổn định  làm khô  đóng dấu. Sau 
công đoạn này, găng tay thành phẩm sẽ được tháo ra khỏi khuôn để được kiểm tra, 
đóng gói, lưu kho, chờ xuất xưởng. 

Quy trình công nghệ công đoạn sửa chữa khuôn găng tay bị sứt mẻ, hư hỏng 
được trình bày theo sơ đồ sau: 
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Hình 3. Quy trình sửa chữa khuôn găng tay hư hỏng 

Thuyết minh quy trình sửa chữa khuôn găng tay hư hỏng: 

Chuẩn bị 1 khuôn cho 1 lần làm sạch, tổng số lượng khuôn tối đa trong 1 ngày là 
40 cái. 

Để xử lý bề mặt khuôn găng tay bị hỏng, Công ty chúng tôi sử dụng máy phun – 
Blasting machine để làm sạch, tạo độ nhám và chuẩn bị bề mặt phục vụ cho quá trình 
phun phủ lớp Polyflon PTFE tại công đoạn sau. Tại công đoạn xử lý bề mặt, chất được 
sử dụng cho vào máy Blasting machine để làm sạch khuôn găng tay là hạt oxit nhôm - 
Aluminum oxide (Al2O3) (dạng hạt màu trắng, kích thước từ 0,3-1mm). 

Máy phun Blasting machine có xuất xứ Nhật Bản, mới 100%, được thiết kế có 
khung phun kín, khuôn găng tay cần làm sạch được đặt trên giá phun, nhân viên vận 
hành bên ngoài sẽ sử dụng vòi phun phun hạt oxit nhôm vào khuôn găng tay, nhằm 
làm sạch, tạo độ nhám cũng như tạo độ đồng đều cho bề mặt cho khuôn găng tay trước 
khi phun phủ lớp Polyflon PTFE.  

Khuôn găng tay bị hỏng 

Làm sạch bề mặt bằng máy 
phun Blasting machine 

Phủ lớp lót 

Sấy khô (80-1200C) 
 

Phun lớp phủ 
 

Sấy khô (80-1200C) 
 

Aluminum oxide (Al2O3) 
Điện năng 

Làm nguội bằng quạt 

Polyflon PTFE Điện 
năng 

Polyflon PTFE Điện 
năng 

Điện năng 

Điện năng 

Bụi, chất thải rắn 

Hơi polyol, nước 
thải, CTNH 

Hơi HF, Flo, Nhiệt 
dư 

Hơi polyol, nước 
thải, CTNH 

Hơi HF, Flo, Nhiệt 
dư 

Khuôn găng tay  
(đã chỉnh sửa) 

Hơi HF, Flo, Nhiệt 
dư 

Gia nhiệt (380oC) 
 

Điện năng 

Nhiệt dư 
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Ngoài ra, để gia tăng độ nhẵn cho bề mặt khuôn găng tay, Công ty chúng tôi có 
thêm công đoạn chà nhám (sử dụng giấy nhám và phương pháp là chà tay), nhưng chỉ 
áp dụng cho một số khuôn găng tay bị xước (số lượng rất ít). 

Khuôn găng tay sau khi đã được xử lý bề mặt sẽ chuyển qua công đoạn phun phủ 
lớp Polyflon PTFE. Tại công đoạn này, Công ty chỉ sử dụng 01 thiết bị phun Polyflon 
PTFE (Spray equipment) và 01 lò sấy nhỏ, được thực hiện như sau: 

Chuẩn bị 20 khuôn cho một lần phun, tổng số lần phun tối đa trong ngày là 02 
lần tương đương 40 khuôn. 

Khuôn găng tay sau khi được làm sạch sẽ được phun một lớp lót Polyflon PTFE 
với lượng 1,5g/ cái, tương đương 60g/ 40 cái. 

Để phun Polyflon PTFE lên khuôn găng tay, Công ty sử dụng Thiết bị phun 
Polyflon PTFE (Spray equipment) và buồng phun inox.  

Thiết bị phun Polyflon PTFE (Spray equipment) có đường kính đầu phun là 1,0 
đến 1,5mm, dùng áp suất cao 0,2 đến 0,3 MPa để phun Polyflon PTFE (dạng hỗn hợp 
nhựa teflon) lên bề mặt khuôn với độ dày từ 10-15 µm. 

Buồng phun có kích thước: H2250×L1850×W1000, khung sườn bằng inox, thân 
buồng phun làm bằng chất liệu tôn mạ kẽm, phía dưới có bố trí bồn nước với quy cách 
H400 x L500 x W950mm (thể tích 0,19 m3), nhằm cấp nước liên tục cho màng nước 
khi hoạt động.  

Những khuôn găng tay sau khi phun lớp lót sẽ được sấy khô trong lò sấy ở nhiệt 
độ 80-1200C, thời gian từ 10-15phút. 

Sau khi sấy khô, khuôn tiếp tục được phun phủ thêm một lớp Polyflon PTFE với 
lượng 5,75g/ cái, tương đương 230g/40 cái. 

Những khuôn đã được phun phủ sẽ được sấy khô trong lò sấy ở nhiệt độ 80-
1200C, thời gian từ 10-15phút. 

Sau đó, những khuôn này sẽ tiếp tục được gia nhiệt ở nhiệt độ 3800C trong 15-20 
phút kế tiếp. Mục đích của việc gia nhiệt ở nhiệt độ 3800C này là tạo sự phân bố đồng 
đều của các phân tử carbon, theo đó bề mặt khuôn sẽ trở nên láng mịn và rắn chắc hơn. 

Sau giai đoạn gia nhiệt, khuôn sẽ được làm nguội bằng quạt và hoàn tất quá trình 
sửa chữa bề mặt khuôn găng tay. 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở: 
Sản phẩm của cơ sở được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 2. Danh mục các dòng sản phẩm của cơ sở 

STT Tên sản phẩm 
Số lượng/năm 

Theo ĐTM (công suất 
tối đa) 

Theo thực tế hiện 
tại 

1 Găng tay phủ cao su  90.000.000 đôi/năm ≈ 9.000 
tấn/năm 

63.190.000 đôi/năm ≈ 
6.319 tấn/năm 

2 Găng tay không phủ 
cao su 

1.000.000 đôi/năm ≈ 100 
tấn/năm 

500.000 đôi/năm ≈ 50 
tấn/năm 

3 Găng tay nhựa 2.000.000 cái/năm ≈ 100 
tấn/năm 

400.000 cái/năm ≈ 20 
tấn/năm 

4 Máy sản xuất găng 
tay 

2 dây chuyền 2 dây chuyền 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở: 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng tại dự án  

Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và hóa chất sử dụng của Công ty được thể hiện theo bảng 
sau: 

Bảng 3. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và hóa chất của Công ty 

STT Tên nguyên liệu/ hoá chất  Đơn vị tính Lượng tiêu 
thụ 

I Nguyên liệu/ nhiên liệu/ hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất găng tay 
cao su  

1 Acryl/Nylon Sợi Acrylic/Nylon KG 9702 
2 Acrylic Yarn Sợi Acrylic KG 9493 
3 Additive Chất phụ gia KG 1044 
4 Antimicrobial Agent Chất kháng khuẩn KG 2017 
5 Antioxidant Chất chống oxy hóa KG 61576 
6 Antitack Agent Chất chống dính KG 2136 
7 Cleaning Agent Chất tẩy rửa KG 1163 
8 Cleat Powder Bột để chống trơn trượt KG 4450 
9 Coagulant Chất làm đông  KG 36015 

10 Cotton/Poly Fabric 
Vải Cotton/Polyester 
(T/C) KG 117327 

11 Covering Yarn Sợi thủy tinh KG 52597 
12 Dyeing Auxiliary Chất trợ nhuộm KG 22276 
13 Dyestuff Thuốc nhuộm KG 5304 
14 Dyneema Yarn Sợi tổng hợp KG 13670 

15 Filler 
Chất làm tăng thể tích 
Latex KG 70986 
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16 Form Maker Chất định hình KG 36312 
17 Form Treatment Chất kiểm soát bọt KG 23899 
18 Former Cleaner Chất tẩy rửa khuôn KG 712 
19 Heat Sensitive Agent Chất nhạy nhiệt KG 10668 

20 Kevlar Yarn 
Sợi tổng hợp aramid-
kelvar KG 24870 

21 Mobilon Sợi chỉ thun KG 47817 

22 NBR Latex 
Nhựa mủ cao su nhân 
tạo KG 3638652 

23 NR Latex 
Nhựa mủ cao su tự 
nhiên KG 656578 

24 Nylon Yarn Sợi Nylon KG 607205 
25 Nylon/Polyester Sợi Nylon/Polyester KG 219575 

26 Other Additive 
Agent Chất phụ gia khác KG 5824 

27 Other Raw materials Hóa chất khác KG 7507 
28 Pigment Chất nhuộm KG 3465 
29 Plastic Modifier Chất phụ gia KG 84491 
30 Plasticizer Chất hóa dẻo KG 18797 
31 Polyester Yarn Sợi polyester KG 179215 
32 PVC Resin Chất dẻo PVC KG 11867 
33 Rubber Band Dây thun KG 60401 
34 Rubber Yarn Sợi chỉ thun KG 111882 
35 Scouring Agent Chất làm sạch bề mặt KG 373 
36 Sewing Thread Chỉ may KG 51490 
37 Solvent Dung môi KG 3139856 
38 Stabilizer Chất ổn định KG 29928 
39 Steel Wire Yarn Dây thép không gỉ KG 3952 
40 Surface Finishing Chất hoạt động bề mặt KG 1899 
41 Tarnishing Agent Chất hoạt hóa bề mặt KG 44191 
42 Thermostabilizer Chất ổn định nhiệt KG 1277 
43 Thickner Chất làm dày KG 712 

44 VulcanizeAccelerato
r Chất xúc tiến lưu hóa KG 10205 

45 Vulcanizing Agent Chất lưu hóa KG 54231 
46 Water-base Pigment Chất nhuộm gốc nước KG 41574 
47 Water-base Thickner Chất làm dày gốc nước KG 33227 
48 Polyester Yarn Sợi polyester Cuộn  261 
49 Sewing Thread Chỉ may Cuộn  1922 
50 Stabilizer Chất ổn định Lít  46992 

51 Others 
Vật liệu khác (Đạn 
nhựa-Tag pin) Hộp 6076 

52 Carton Box (Print) Thùng carton Cái  568010 

53 Carton STC (Item) 
Nhãn mác sản phẩm 
bằng giấy (sticker) Cái  16139 

54 Correction STC 
Nhãn mác sản phẩm 
bằng giấy (sticker) Cái  949 
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55 Filmbag STC (Item) 
Nhãn mác sản phẩm 
bằng nhựa (sticker) Cái  2401813 

56 Shrink Film  
Nhãn mác sản phẩm 
bằng nhựa (sticker) Cái  1090309 

57 Filmbag (Print) 
Túi nhựa đựng găng 
tay Cái  26922108 

58 Item card 
Nhãn mác sản phẩm 
bằng giấy Cái  1467907 

59 Other Raw materials 
Vật liệu khác (Heat 
Transfer Sheet) Cái  3872568 

60 Other STC 
Nhãn mác sản phẩm 
khác bằng giấy Cái  140027 

61 
Others 

Vật liệu khác (Hook 
hole, PVC part, Tag 
label) Cái  3026000 

62 Size STC 
Nhãn mác sản phẩm 
bằng giấy Cái  674027 

63 Tag Nhãn giấy đã in Cái  22750038 

64 
Tape 

Nhãn mác sản phẩm 
bằng giấy (Security 
tape) Cái  712000 

65 
Users Notice 

Nhãn mác sản phẩm 
bằng giấy (Giấy hướng 
dẫn sử dụng) Cái  844907 

66 Shrink Film  Màng co Cuộn  209 
67 Tape Băng keo  Cuộn  50946 

68 Plain GZ (BTM seal) 
Bao PE  - (Túi 
Polybag) KG 20411 

69 Plain GZ (Side seal) 
Bao PE  - (Túi 
Polybag) KG 42957 

II Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất máy sản xuất găng tay cao su 
1 Sắt các loại  Tấn/năm  50 
2 Thép không rỉ  Tấn/năm 7 
3 Tôn các loại  Tấn/năm 20 
4 Nguyên vật liệu cách nhiệt  Tấn/năm 1 
5 Cụm chi tiết lò  Hệ thống/năm 2 
6 Cụm chi tiết máy nhúng  Hệ thống/năm 2 
7 Hệ thống băng tải  Hệ thống/năm 2 
8 Cụm bồn chứa  Hệ thống/năm 2 
9 Cụm bồn khuấy  Hệ thống/năm 2 

10 Que hàn  Kg/năm  300 
(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 
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4.2. Nguồn cung cấp điện và điện năng tiêu thụ tại dự án  

Nguồn điện được lấy từ nguồn điện lưới của Khu công nghiệp Việt Nam - 
Singapore qua trạm biến biến áp và trạm điện. Sau đó, điện được cấp cho các khu vực 
có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, để đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho hoạt động của 
toàn nhà máy khi có sự cố mất điện xảy ra, công ty trang bị 4 máy phát điện với công 
suất 100KVA, 100 KVA, 200 KVA và 500 KVA. 

Bảng 4. Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở 

Hạng mục Hiện hữu 

Nhu cầu sử dụng điện năng tại nhà máy 

(KWh/tháng) 
1.540.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022)  

Ghi chú: nhu cầu điện năng hiện hữu được tính trung bình theo tháng, căn cứ 

vào số hóa đơn tiền điện 6 tháng gần nhất của Cơ sở. 

4.3. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước tại dự án  

Nguồn nước Công ty đang sử dụng được cấp bởi hệ thống cấp nước chung của 
KCN Việt Nam – Singapore. Căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước cấp do KCN Việt 
Nam – Singapore phát hành trong 6 tháng đầu năm, Công ty tổng hợp như sau: 

Bảng 6. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước 6 tháng đầu năm 

STT Tháng/năm Nhu cầu sử dụng 
nước (m3/tháng) 

Nhu cầu sử dụng nước trung 
bình tháng (m3/ngày) 

1 Tháng 01/2022 32729 1487 
2 Tháng 02/2022 36719 1835 
3 Tháng 03/2022 46720 1730 
4 Tháng 04/2022 47774 1910 
5 Tháng 05/2022 55181 1970 
6 Tháng 06/2022 46214 1777 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 
Căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước cấp 6 tháng đầu năm (từ tháng 01/2022 đến 

tháng 06/2022) thì nhu cầu sử dụng nước của Công ty như sau: 
+ Nhu cầu sử dụng nước thấp nhất tính trung bình theo tháng là 1487 

m3/ngày (được ghi nhận vào tháng 01/2022) 

+ Nhu cầu sử dụng nước trung bình theo tháng là 1.785 m3/ngày. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cao nhất tính trung bình theo tháng là 1970 m3/ngày 

(được ghi nhận vào tháng 5/2022).  
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Trong đó, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và các hoạt động khác là 300 
m3/ngày và nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất dao động từ 1187 - 1670 m3/ngày. 

(Hóa đơn sử dụng nước cấp 6 tháng đầu năm được đính kèm phần phụ lục) 
   
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có):  

Danh mục máy móc, thiết bị của Công ty như sau: 

Bảng 7. Danh mục máy móc, thiết bị của Công ty 

STT Tên máy móc, thiết 
bị 

Số 
lượng 

Nước 
sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Công 
suất 

Công 
đoạn  

Thời 
gian 
hoạt 
động 
trong 
ngày 

I Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất găng tay 

1 
Dây chuyền đan, thiết 
bị và linh kiện đồng 
bộ. 

4 Nhật 
Bản 2004~2022 6 triệu đôi 

/ tháng 
Sản 
xuất 24h 

2 
Dây chuyền cắt, thiết 
bị và linh kiện đồng 
bộ. 

4 Nhật 
Bản 2004~2019 5 triệu đôi 

/ tháng 
Sản 
xuất 24h 

3 Máy may 209 Nhật 
Bản 2004~2022 5 triệu đôi 

/ tháng 
Sản 
xuất 24h 

4 
Dây chuyền xử lý 
giặt, nhuộm và linh 
kiện đồng bộ. 

12 Nhật 
Bản 2004~2017 5 triệu đôi 

/ tháng 
Sản 
xuất 24h 

5 
Thiết bị tạo, bảo quản 
hợp chất và linh kiện 
đồng bộ. 

3 Nhật 
Bản 2004~2021 5.000 tấn/ 

năm 
Sản 
xuất 24h 

6 

Dây chuyền thiết bị 
nhúng làm sạch, ổn 
định, làm khô và linh 
kiện đồng bộ cho 
găng tay phủ cao su 

14 Nhật 
Bản 2005~2021 5 triệu đôi 

/ tháng 
Sản 
xuất 24h 

7 
Dây Chuyền kiểm 
tra, đóng gói, thiết bị 
và linh kiện đồng bộ. 

26 Nhật 
Bản 2005~2021 5 triệu đôi 

/ tháng 
Sản 
xuất 24h 

8 
Thiết bị xử lý nước 
thải và linh kiện đồng 
bộ 

2 Nhật 
Bản 2005~2012 1.980m3/ 

ngày 
Kỹ 

Thuật 24h 

9 Dây chuyền định 
hình 14 Nhật 

Bản 2005~2021 5 triệu đôi 
/ tháng 

Sản 
xuất 24h 

10 Thiết bị kiểm phẩm 
và linh kiện đồng bộ 14 Nhật 

Bản 2004~2021 5 triệu đôi 
/ tháng 

Sản 
xuất 24h 

11 Thiết bị kho vận và 
các linh kiện đi kèm 3 Nhật 

Bản 2004~2019 10 triệu 
đôi Kho 08h 
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+ 
Việt 
nam 

12 
Thiết bị nhà xưởng 
và các dụng cụ đi 
kèm 

3 

Nhật 
Bản 

+ 
Việt 
Nam 

2004~2019 - Kỹ 
Thuật 24h 

13 Các thiết bị phục vụ 
sản xuất khác 4 Nhật 

Bản 2004~2019 - Kỹ 
Thuật 24h 

14 Máy phát điện 
200KVA 2 Nhật 

Bản 2016~2022 200KVA Kỹ 
Thuật 

Dự 
phòng 

15 Máy phát điện 
100KVA 1 Nhật 

Bản 2012 100KVA Kỹ 
Thuật 

Dự 
phòng 

16 Máy phát điện 
500KVA 1 Nhật 

Bản 2011 500KVA Kỹ 
Thuật 

Dự 
phòng 

17 Nồi hơi đốt bằng Gas 
750kg 2 Nhật 

Bản 2004~2006 750Kg Kỹ 
Thuật 24h 

18 Nồi hơi đốt bằng Gas 
2000Kg 1 Nhật 

Bản 2016~2022 2000Kg Kỹ 
Thuật 24h  

19 Nồi hơi đốt bằng Gas 
2000Kg 1 Nhật 

Bản 2016~2022 2000Kg Kỹ 
Thuật 

Dự 
phòng 

II Máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình gia công lắp ráp máy sản xuất 
găng tay 

1 Máy hàn 200-400A 5 

Nhật 
Bản 

2017 - 

Lắp 
ráp 
máy 
sản 
xuất 
găng 
tay 

Tùy 
theo 
đơn 
hàng 

2 Máy tiện  1 2017 - 
3 Máy cắt plasma  1 2017 - 
4 Máy phay  1 2017 - 
5 Máy khoan  4 2017 - 
6 Máy uốn  1 2017 - 
7 Máy làm ren  1 2017 - 
8 Đồ nghề  1 2017 - 
9 Máy khoan tay  5 2017 - 

10 Máy cắt tay  5 2017 - 
11 Máy cắt bàn  3 2017 - 
12 Máy mài tay  5 2017 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

Khu vực thực hiện dự án là địa phương nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng 

điểm phía Nam có vị trí thuận lợi về giao thông, là nơi trung chuyển hàng hoá giữa các 

tỉnh đồng bằng Nam bộ với các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên. Do đó, việc triển khai 

dự án không chỉ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu mà còn hỗ trợ nền kinh tế của địa 

phương. Dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 11/06/2014.  

Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích hiện nay khoảng 500 ha; được đầu 

tư phát triển qua 3 giai đoạn (giai đoạn 1: 100 ha; giai đoạn 2: 200 ha; và giai đoạn 3: 

200 ha).  

Với sự hỗ trợ mạnh từ phía Chính phủ của 2 nước Việt Nam và Singapore, Khu 

công nghiệp Việt Nam - Singapore được thành lập từ một liên doanh với Becamex, 

một công ty nhà nước của tỉnh Bình Dương và một tập đoàn từ phía Singapore. Đó là 

tập đoàn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở và bất động 

sản như Sembcorp Indutries và Ascendas Pte Ltd, United Overseas Land, Mitshubishi 

Corporation và tập đoàn KMP. 

Nằm trong trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam Việt Nam, tỉnh Bình 

Dương là một trong những tỉnh được quan tâm và hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư 

nước ngoài. Bình Dương đã liên tục nhiều năm được bình chọn là một trong những 

tỉnh dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và có GDP phát triển vượt trội so với 

các thành phố khác của Việt Nam. 

Hiện nay, VSIP I được biết đến như một trong những khu công nghiệp thành 

công nhất tại Việt Nam - nơi 232 nhà đầu tư đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đang 

hoạt động tại đây, thu hút hơn 2,6 tỷ đô-la Mỹ, tạo việc làm cho 94.380  lao động. 
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Các ngành nghề được phép thu hút đầu tư trong KCN VSIP bao gồm: điện & 

điện tử; phụ tùng ôtô; dược phẩm và chăm sóc sức khoẻ; cơ khí, dệt may và công nghệ 

thực phẩm; ngành công nghiệp hỗ trợ, kho bãi và giao nhận, dược phẩm, … KCN Việt 

Nam – Singapore đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo văn bản số 3440/MTg ngày 28/12/1995. 

Theo đó, ngành nghề của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam hoàn toàn phù 

hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phân khu 

chức năng của KCN và là một trong những ngành nghề thu hút vốn đầu tư vào KCN. 

Ngoài ra, vị trí công ty nằm trong trục đường chính của KCN Việt Nam – Singapore 

tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đến các khu vực lân cận.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

Nguồn tiếp nhận khí thải: Cơ sở được tọa lạc tại KCN Việt Nam – Singapore, 

khí thải phát sinh từ các nhà máy trong KCN phải được thu gom và xử lý đạt giới hạn 

tiếp nhận của môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Nguồn tiếp nhận chất thải rắn:  

 Đối với rác thải sinh hoạt: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam đã ký 
hợp đồng chuyển giao rác sinh hoạt với Hợp tác xã An Phú, thời hạn hợp 
đồng từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.  

 Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường khác: Công ty TNHH 
Showa Gloves Việt Nam đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải công nghiệp 
cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt Xanh 
đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (thực hiện theo hợp đồng 
số 010422JSGV/HĐKT/VX-SGV ký ngày 01/04/2022, thời hạn hợp đồng từ 
01/04/2022 đến 31/03/2023). 

- Nguồn tiếp nhận chất thải nguy hại: đối với chất thải nguy hại thì các Công ty 
thành viên trong KCN phải tự hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 
chuyển và xử lý đúng quy định. Công ty đã hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải nguy hại với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt 
Xanh đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (thực hiện theo hợp đồng số 
010422JSGV/HĐKT/VX-SGV ký ngày 01/04/2022, thời hạn hợp đồng từ 01/04/2022 
đến 31/03/2023).  

Nguồn tiếp nhận nước thải:  

 Đối với nước thải sinh hoạt:  
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Nước thải sinh hoạt của cơ sở được đấu nối về hệ thống thu gom và thoát nước 

thải của KCN Việt Nam – Singapore. KCN Việt Nam – Singapore đã được đầu tư 

hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung, với công suất 24.000 m3/ngày đêm. 

Hiện tại, công suất xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung chỉ đạt khoảng 80-85% 

công suất, như vậy với lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà máy (khoảng 

<300 m3/ngày) thì Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN vẫn đảm bảo khả năng thu 

gom và xử lý. Nước thải được xử lý tập trung tại trạm xử lý nước thải của KCN đạt 

tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.  

 Đối với nước thải sản xuất:  
Nước thải sản xuất sau khi xử lý đạt quy chuẩn quy định, được dẫn ra mương 

hở thoát nước mưa của KCN VSIP, sau đó dẫn về Rạch Vĩnh Bình  sông Sài Gòn. 

Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước (gia hạn lần 2) số 46/GP-UBND cấp ngày 08 tháng 5 năm 2020. 

Hiện nay, rạch Vĩnh Bình được sử dụng cho mục tiêu thoát nước tự nhiên cho 

toàn bộ hệ thống kênh rạch và tiêu lũ cho các hộ dân và các khu công nghiệp, tương 

ứng với phân hạng nguồn nước mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT loại B1: dùng cho 

mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng 

nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

Đối với sông Sài Gòn khu vực tiếp nhận nước thải của Công ty TNHH Showa 

Gloves Việt Nam trở xuống hạ nguồn, đoạn sông này đáp ứng nhu cầu giao thông 

thủy, tưới tiêu thủy lợi và đảm bảo môi trường sống cho các loài thủy sinh, không 

phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Do đó phân hạng nước mặt sông Sài Gòn 

khu vực tiếp nhận nước thải của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam tương ứng 

với phân hạng nguồn nước mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT loại B1: Dùng cho mục 

đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước 

tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

Theo Quyết định số QĐ 879/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường ngày 01 

tháng 7 năm 2011 về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng 

nước, WQI là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, 

dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước 

đó, được biểu diễn bằng một thang điểm. WQI là chỉ số được dùng để đánh giá nhanh 
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chất lượng nước mặt lục địa một cách tổng quát và có thể được sử dụng như một 

nguồn dữ liệu để xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước. 

Do đó để đánh giá tác động đến mục tiêu chất lượng nguồn nước của việc xả 

thải vào nguồn tiếp nhận là kênh tiêu Bình Hòa, rạch Vĩnh Bình và sông Sài Gòn, báo 

cáo tiến hành xác định các chỉ tiêu chất lượng trước và sau điểm xả theo chỉ số WQI 

(Water Quality Index).  

Bảng 8. Chỉ số chất lượng nước mặt tiêu chuẩn 

Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu 

91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh da trời 

76 - 90 Sử dụng cho nước cấp sinh hoạt sau khi xử lý Xanh lá cây 

51 - 75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi Vàng 

26 - 50 Sử dụng cho giao thông thủy Da cam 

0 - 25 Nước ô nhiễm nặng Đỏ 

(Nguồn: Bảng 4 - Quyết định 879/QĐ/TCMT) 

Đánh giá chất lượng rạch Vĩnh Bình 

Việc tính toán chỉ số WQI được căn cứ trên kết quả nước mặt trên rạch Vĩnh 

Bình (bảng 12) để đánh giá với các chỉ tiêu được lựa chọn là pH, SS, COD, BOD5, 

amoni, phospho tổng, coliform và độ đục. Giá trị WQI của mỗi thông số được tính 

theo hướng dẫn của Quyết định số 879 /QĐ-TCMT và được thể hiện như sau: 

Bảng 9. Giá trị WQI thông số của nước mặt rạch Vĩnh Bình 

Chỉ tiêu/ đơn vị Kết quả WQI thông số 

pH 7,16 100 

COD (mg/L) 28 53,3 

BOD5 (mg/L) 12 58,3 

SS (mg/L) 25,7 85,75 

NH3-N  (mg/L) 0,86 32 

Phospho tổng  (mg/L) 0,31 48,75 

Độ đục (NTU) 87,2 11,24 

Coliform (MPN/100mL) 7000 55 

 

Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán WQI được 

áp dụng theo công thức sau: 
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Trong đó: 

+ WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 04 thông số: BOD5, COD,  

                      N-NH4, P-PO4 

+ WQIb: Giá trị WQI đã tính toán đối với 02 thông số: TSS, độ đục. 

+ WQIc: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform. 

+ WQIpH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH. 

Thế các giá trị vào công thức trên ta được WQI = 51 (Giá trị WQI sau khi tính 

toán sẽ được làm tròn thành số nguyên) 

Chỉ số chất lượng nước ở rạch Vĩnh Bình WQI = 51, cho thấy nước rạch Vĩnh 

Bình vẫn đảm bảo cho mục đích sử dụng tương ứng với hạng B1 của QCVN 

08:2008/BTNMT: dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

Đánh giá chất lượng sông Sài Gòn tại vị trí xả thải 

Việc tính toán chỉ số WQI được căn cứ trên kết quả nước mặt trên sông Sài Gòn 

tại cửa Rạch Vĩnh Bình (bảng 15) để đánh giá với các chỉ tiêu được lựa chọn là pH, 

SS, COD, BOD5, amoni, phospho tổng và độ đục. Giá trị WQI của mỗi thông số được 

tính theo hướng dẫn của Quyết định số 879 /QĐ-TCMT và được thể hiện như sau: 

Bảng 10. Giá trị WQI thông số của nước mặt sông Sài Gòn 

Chỉ tiêu/ đơn vị 
Kết quả Giá trị trung 

bình 
WQI thông số 

VT1 VT2 VT3 

pH(*) 6,98 6,85 6,96 6,93 100 

Độ đục 59,6 67,9 61,3 62,93 29,42 

TSS(*) 20,1 20,5 19,6 20,07 99,825 

COD(*) 21 21 20 20,67 65,55 

BOD5 9 10 9 9,333 65,74 

Amoni 0,35 0,28 0,32 0,317 65,25 

Tổng Phospho 0,22 0,21 0,25 0,227 68,25 

Coliform 6000 6000 7000 6333 61,67 
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Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán WQI được 

áp dụng theo công thức: 
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                       WQI = 64 

Trong đó: 

WQIa: Giá trị WQI của 04 thông số: BOD5, COD, N-NH4, P-PO4. 

WQIb: Giá trị WQI đã tính toán đối với 02 thông số: TSS, độ đục. 

WQIpH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH. 

(Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn thành số nguyên). 

Chỉ số chất lượng nước ở sông Sài Gòn WQI = 64, cho thấy nước sông Sài Gòn  

vẫn đảm bảo cho mục đích sử dụng tương ứng với hạng B1 của QCVN 

08:2008/BTNMT: dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 
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 Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

  

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1 Thu gom, thoát nước mưa  

Công ty đã tách riêng biệt hệ thống thoát nước mưa và nước thải. 
Để khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn, Công ty đã xây dựng, 

lắp đặt các ống thu nước mưa từ mái, bố trí mương hở bằng bê tông cốt thép thoát 
nước mưa và các hố ga thu gom nước mưa xung quanh nhà máy.  

Công ty đã lắp đặt đường ống nhựa uPVC có đường kính 110-140mm, để thu 
gom nước mưa từ các mái nhà xưởng. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và xây 
dựng quanh nhà xưởng dạng mương hở bằng bê tông cốt thép có độ rộng từ 650-
700mm, độ sâu 800 – 1.000 mm, độ dốc từ 0,5% - 1%; và các hố ga thu gom nước 
mưa có kích thước 1.000 x 1.000 x 2.000 mm thu gom nước mưa từ các ống nhánh sau 
đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

Toàn bộ nước mưa được thu gom riêng và đấu nối vào hệ thống thu gom nước 
mưa của KCN Việt Nam – Singapore, tại 07 điểm đấu nối xung quanh nhà máy, cụ thể 
như sau: 

 04 điểm đấu nối nước mưa trên Đại lộ Tự Do. 
 01 điểm đấu nối nước mưa trên đường số 9. 
 02 điểm đấu nối nước mưa trên đường số 10. 

Vị trí các điểm đấu nối nước mưa được đính kèm tại phần phụ lục. 
1.2 Thu gom, thoát nước thải  

a/ Công trình thu gom nước thải:  

         Lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh tại Công ty: 

Theo sổ theo dõi lưu lượng nước thải (được ghi nhận mỗi ngày vào cùng 01 
khung giờ) của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, được thống kê như sau: 
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Bảng 11. Bảng thống kê lưu lượng nước thải của nhà máy 

STT Tháng/năm Qmin 

(m3/ngày) 
Qmax  

(m3/ngày) 
Qtrung bình 

(m3/ngày) 

1 Tháng 01/2021 42 1596 1259 

2 Tháng 02/2021 60 1124 911 

3 Tháng 03/2021 40 1573 1224 

4 Tháng 04/2021 61 1603 1150 

5 Tháng 05/2021 65 1465 1278 

6 Tháng 06/2021 5 1487 1037 

7 Tháng 07/2021 4 1363 1134 

8 Tháng 08/2021 1 386 68 

9 Tháng 9/2021 4 123 41 

10 Tháng 10/2021 1 339 138 

11 Tháng 11/2021 29 1375 1054 

12 Tháng 12/2021 528 1265 1060 

13 Tháng 01/2022 29 1468 1076 

14 Tháng 02/2022 3 1535 1016 

15 Tháng 03/2022 215 1824 1608 

16 Tháng 04/2022 64 1700 1325 

17 Tháng 05/2022 150 1713 1546 

18 Tháng 06/2022 30 1600 1335 

Trung bình   1014 
(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 

Nhận xét: 

Qua bảng tổng hợp lưu lượng nước thải sau xử lý trong thời gian vừa qua (từ 
01/01/2021 đến 30/06/2022) của Công ty ta nhận thấy: 

Lưu lượng nước thải sau xử lý trung bình ngày là 1014 m3/ngày. 

Lưu lượng nước thải cao nhất là 1824 m3/ngày, được xác định vào ngày 
29/03/2022. 
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Đối với nước thải sinh hoạt: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt từ văn phòng, nhà nghỉ ca, và nước thải sinh hoạt 
từ 01 nhà vệ sinh của công nhân tại nhà xưởng sản xuất 01 được thiết kế đường ống 
riêng và dẫn về bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của 
VSIP (lưu lượng này khoảng 30 m3/ngày, căn cứ theo hóa đơn phí xử lý nước thải của 
Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore).  

Vị trí đấu nối: 01 vị trí trên đường Đại lộ Tự Do. 
+ Lượng nước thải của nhà vệ sinh công nhân còn lại (khoảng 270 m3/ngày (tính 

tối đa)) được thiết kế đường ống riêng và dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của 
nhà máy. Mục đích của việc dẫn nước thải sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải sản 
xuất là bổ sung dinh dưỡng cho quá trình xử lý sinh học của hệ thống xử lý nước thải, 
vì nước thải của ngành này thường là thiếu dinh dưỡng trong quá trình xử lý sinh học. 

Việc 10% nước thải sinh hoạt không được đấu nối vào HTXLNT tập trung vì 
theo thiết kế của chủ đầu tư chỉ cần dẫn 90% lượng nước thải sinh hoạt vào hệ thống 
xử lý nước thải sản xuất là đủ lượng vi sinh cung cấp cho HTXLNT và sẽ dễ quản lý 
hơn. Nếu lượng nước thải sinh hoạt quá cao sẽ ảnh hưởng đến vi sinh vật trong bể xử 
lý hiếu khí và hiệu quả của toàn hệ thống. Do vậy, 10% nước thải sinh hoạt còn lại 
được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của VSIP.  

Đối với nước thải sản xuất: 

Tính chất nước thải sản xuất:  
Nước thải từ khâu giặt nhuộm bị ô nhiễm chủ yếu là độ màu, COD,  
Nước thải từ khâu vệ sinh nhà xưởng bị ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, 

COD, cặn bẩn, đất cát …  
Nước thải từ khâu vệ sinh bồn trộn, rửa găng tay. Nước thải tại khâu này có thành 

phần rất phức tạp bao gồm mủ cao su, hợp chất hữu cơ … 
Tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất tại Công ty theo công suất 

tối đa là 1.900 m3/ngày. Hiện tại, Công ty đã đầu tư 02 HTXLNT sản xuất với công 
suất thiết kế lần lượt là 980 m3/ngày và 1.000 m3/ngày, tổng công suất xử lý nước thải 
là 1.980 m3/ngày. Như vậy, với 2 hệ thống xử lý nước thải hiện tại có thể đáp ứng thu 
gom và xử lý triệt nước thải phát sinh từ công ty trước khi thải ra môi trường. 

Mạng lưới thu gom nước thải phát sinh tại Công ty như sau: 
Nước thải phát sinh từ nhà xưởng 1 sẽ được thu gom bằng các ống nhựa PVC 

Ф300, sau đó sẽ theo mương hở bằng bê tông cốt thép với chiều rộng 400mm và chiều 
sâu 800mm dẫn về bể tập trung nước thải trước xử lý. Khoảng cách thu gom nước thải 
từ nhà xưởng 1 đến Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty là 200m. 

Nước thải phát sinh từ nhà xưởng 2 và xưởng 2 mở rộng sẽ được thu gom bằng 
các ống nhựa PVC Ф300, sau đó theo mương hở bằng bê tông cốt thép với chiều rộng 
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500mm và chiều sâu 1000mm dẫn về bể tập trung nước thải trước xử lý. Khoảng cách 
thu gom nước thải từ nhà xưởng 2 và xưởng 2 mở rộng đến Hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của Công ty khoảng 600m. 
b/ Công trình thoát nước thải:  

Đối với nước thải sinh hoạt: được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 
KCN VSIP tại 01 điểm đấu nối trên đường Đại lộ Tự Do. 

Đối với nước thải sản xuất:  
Nước thải sau khi xử lý sẽ được theo ống nhựa PVC Ф400mm dẫn ra hố ga tập 

trung có kích thước 1.000 x 600 x 800 mm. Từ hố ga tập trung này, nước thải sẽ được 
dẫn qua hệ thống quan trắc tự động, rồi dẫn ra hố ga đấu nối. Hố ga đấu nối được xây 
dựng ngầm có kích thước 1.200 x 1.200 x 1.500 mm. Nước thải từ hố ga đấu nối sẽ 
được dẫn ra mương thoát nước mưa của KCN theo ống nhựa PVC Ф400. Khoảng cách 
từ hố ga tập trung ra hố ga đấu nối khoảng 50m. Khoảng cách từ hố ga đấu nối ra 
mương thoát nước mưa của KCN khoảng 30m.  

Từ mương thoát nước mưa của KCN, nước thải sẽ chảy ra kênh tiêu Bình Hòa 
(l=2.000m), sau đó ra rạch Ông Bố (l=1.800m), đổ về rạch Vĩnh Bình (l=2.700m) và 
cuối cùng là đổ về sông Sài Gòn (l=2.500m). 

(Công ty đã được Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – 
Singapore chấp thuận cho đấu nối nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn loại QCVN 
40:2011/BTNMT, cột B được xả thẳng vào mương hở của KCN Việt Nam – 
Singapore theo công văn số: EST/6 – 101/862 ngày 29/11/2011). 
c/ Điểm xả nước thải sau xử lý:   

Điểm xả nước thải sinh hoạt:  

Vị trí đấu nối: 01 vị trí trên đường Đại lộ Tự Do. 

Điểm xả nước thải sản xuất: 
Vị trí đấu nối: Hố ga đấu nối được xây dựng ngầm có kích thước 1.200 x 1.200 x 

1.500 mm. Nước thải từ hố ga đấu nối sẽ được dẫn ra mương thoát nước mưa của 
KCN. Từ mương thoát nước mưa của KCN, nước thải sẽ chảy ra kênh tiêu Bình Hòa, 
sau đó ra rạch Ông Bố, đổ về rạch Vĩnh Bình và cuối cùng là đổ về sông Sài Gòn. 
d/ Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên: 

 

 

 

 

 



 

27 | T r a n g  
 

 Sơ đồ quản lý các nguồn nước thải phát sinh của Công ty như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4. Sơ đồ quản lý các nguồn nước thải của Công ty 

 Sơ đồ vị trí công trình khu vực xả nước thải của Công ty như sau: 

 
Hình 5. Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải 

 

Nước thải từ nhà xưởng 2 
và xưởng 2 mở rộng 

PVC Ф300 
 

Hai (02) Hệ thống xử lý nước thải, 
công suất thiết kế: 1.980 m3/ngày  

 

Mương hở, mặt cắt 0,4x0,8 m,  
dài 200m 
 

Mương hở, mặt cắt 0,5x1m,  
dài 600m 

Hố ga tập trung 
1x0,6x0,8m 

 

Ống nhựa PVC 
Ф400; 5m 
 

Mương quan trắc tự động 
1x0,6x0,8m 

 

PVC Ф400 

Hố ga đấu nối 
1,2x1,2x1,5m 

 

2m 
PVC Ф400 

50m 

Mương thoát nước 
mưa VSIP 

 

PVC Ф400 
30m 
 

Kênh tiêu  
Bình Hòa 

 

Nhà 
xưởng 

1 
 

Nước thải giặt nhuộm,  
PVC Ф300 

NT vệ sinh nhà xưởng 
PVC Ф300 

NT rửa găng tay, bồn trộn 
PVC Ф300 

Rạch Ông Bố 
 

Rạch  
Vĩnh Bình 

 

Sông  
Sài Gòn 

 

2.000m 1.800m 

2.700m 2.500m 

Nước  
mưa 

Hệ thống thu gom 
nước mưa cục bộ 

10% NTSH (văn phòng, nhà 
nghỉ ca và 01 nhà vệ sinh công 
nhân tại nhà xưởng sản xuất 1)  

(30m3/ngày) 

Bể tự hoại  
3 ngăn 

Nước thải sản xuất  

Hệ thống xử lý  
nước thải 1 và 2  

Hệ thống thoát nước mưa 
của VSIP 

90% lượng nước 
thải sinh hoạt  

Hệ thống thoát  
nước thải của VSIP 
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1.3 Xử lý nước thải 

a/ Tên đơn vị thiết kế, thi công, giám sát thi công; nhà thầu xây dựng:  

+ Tên Công ty: Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam). 

+ Địa chỉ: Số 40 VSIP, đường số 3, khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, 

phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

b/ Chức năng của công trình:  

Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sản xuất và một phần nước thải sinh hoạt 
phát sinh tại dự án trước khi đấu nối ra mương thoát nước mưa của KCN . 
c/ Nước thải sản xuất và sinh hoạt 

          Quy mô: 02 hệ thống xử lý nước thải. 

Công suất: 980 m3/ngày.đêm (hệ thống số 01) và 1.000 m3/ngày.đêm (hệ thống 
số 02). 

Tổng công suất: 1.980 m3/ngày.đêm. 
 Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Quy trình Công nghệ xử lý nước thải tập trung của công ty như sau:  
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Hình 6. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại công ty 

     
 
 

CHẮN RÁC THÔ 

HỐ THU 

BỂ KEO TỤ, TẠO BÔNG 

 

BỂ HIẾU KHÍ  

BỂ LẮNG 

BỂ CHỨA BÙN 

BỂ TRỘN BÙN 

MÁY ÉP BÙN 

BÙN SAU KHI ÉP 

CHẮN RÁC TINH 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ TUYỂN NỔI 

BỂ TRUNG GIAN 1 

BỂ TRUNG GIAN 2 

BỂ TÁCH MỦ 

BỒN TẠO VI BỌT 

BỒN LỌC CÁT 

BỒN LỌC THAN 

BỂ KHỬ TRÙNG 

CHẮN RÁC THÔ 

NƯỚC THẢI VỆ 
SINH BỒN TRỘN 

NƯỚC THẢI GIẶT NHUỘM, VỆ 
SINH NHÀ XƯỞNG, RỬA GĂNG 
TAY, NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

THẢI RA MƯƠNG THOÁT NƯỚC MƯA CỦA KCN 

NƯỚC THẢI TỪ MÁY 
ÉP BÙN, NƯỚC RỬA 
NGƯỢC,… 

PAC, NaOH, Polymer 

Bùn 
tuần 
hoàn 

Nước 
thải dẫn 

về bể 
điều 
hòa 

Nước rửa ngược dẫn về 
bể điều hòa 

Polymer 

Khí nén 

Nước tuần hoàn 

Chlorine 

Thổi khí Urê, H3PO4, NaOH, CH3OH 

Bùn  

Bùn  
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 
Do đặc tính một phần nước thải còn chứa nhiều mủ cao su nên nước thải sau khi 

được thu gom sẽ qua bể tách mủ cao su. Sau giai đoạn tách mủ, nước thải sẽ được 
chảy về bể tiếp nhận để điều hòa lưu lượng và nồng độ thải.  

Do đặc tính nước thải của Nhà máy có sử dụng nguyên liệu là cao su cho nên 
hàm lượng tổng nitơ và phospho tương đối thấp. Để bổ sung dinh dưỡng cho quá trình 
xử lý sinh học của hệ thống xử lý, Công ty có thu gom một phần lượng nước thải sinh 
hoạt tại nhà vệ sinh công nhân, dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Công ty. 

Nước thải sau khi đã điều hòa lưu lượng và nồng độ sẽ được bơm vào bể keo tụ. 
Tại bể keo tụ sẽ được bổ sung hóa chất nhằm keo tụ vào tạo bông các chất lơ lửng có 
trong nước thải.  

Khi đã được keo tụ tạo bông, nước thải sẽ tự chảy qua bể tuyển nổi nhằm loại bỏ 
hầu hết các bông cặn có trong nước thải.  

Sau đó, theo dòng chảy nước thải tiếp tục chảy vào bể sinh học hiếu khí aerotank. 
Dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí có trong bể cùng với lượng ôxy và chất dinh 
dưỡng được cung cấp bổ sung vào, các chất hữu cơ có trong nước thải sẽ được xử lý 
và tạo ra các bông bùn hoạt tính.  

Tiếp đó, nước thải sẽ chảy qua bể lắng nhằm lắng lại các bông cặn này. Nước sau 
khi lắng bông cặn sẽ được chảy vào bể đệm (bể trung gian trong hệ thống xử lý nước 
thải). Từ đây, nước được bơm qua thiết bị lọc cát, lọc than hoạt tính. Sau đó, nước thải 
được dẫn qua bể khử trùng, tại đây được châm thêm clorine để khử trùng trước khi 
thải vào hệ thống thoát nước mưa chung của VSIP. Như vậy, nước thải sau khi được 
xử lý đảm bảo đạt 40:2011/BTNMT, cột B với Kq=0,9, Kf=1. 

Nước thải từ hai hệ thống được thu gom tập trung về một điểm xả thải đồng thời 
lắp đặt thiết bị quan trắc chất lượng nước thải tự động theo Quy định bảo vệ môi 
trường tỉnh Bình Dương hiện hành (lắp đặt điểm quan trắc). Thiết bị quan trắc nước 
thải tự động của Công ty được kết nối dữ liệu về trạm điều hành trung tâm và được 
Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường xác nhận kết nối tại văn 
bản số 114/CV-TTQT-TĐ ngày 27 tháng 6 năm 2013. 

Bùn thải từ bể tuyển nổi, bể lắng sẽ được cho qua máy ép bùn và xử lý theo dạng 
chất thải nguy hại. 

Chức năng của các bể như sau: 
Song chắn rác 
Song chắn rác được thiết kế để giữ lại những vật rắn có kích thước lớn và ngăn 

không cho những vật này đi vào hệ thống. Song chắn rác này được định kỳ vệ sinh 
mỗi ca/lần, hoặc khi nào song chắn bị nghẹt rác. 

Bể điều hòa 
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Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và chất lượng dòng vào. Máy thổi 
khí cấp khí vào để điều hòa chất lượng nước thải và tránh mùi hôi sinh ra từ bể này. 
Từ bể này, nước thải được chuyển đến hộp điều chỉnh lưu lượng để cố định lưu lượng 
đi vào bể keo tụ. 

Bể keo tụ, tạo bông 
Trong bể này, PAC được châm vào liên tục với một liều lượng cố định, NaOH 

châm vào để điều chỉnh pH. NaOH được cấp vào bởi bơm riêng và hoạt động dựa trên 
tín hiệu nhận được từ đầu điều khiển pH PHIC-01. Ở bể này, những hạt tủa nhỏ được 
hình thành, cặn lơ lửng và chất thải sẽ bám lên bề mặt hạt tủa. 

Những hạt tủa được hình thành trong quá trình keo tụ thì rất nhỏ. Trong bồn này, 
một loại polymer với phân tử lượng lớn và cấu trúc phân tử rất dài, chúng đóng vai trò 
như những sợi tơ nhện nhờ quá trình khấy trộn sẽ cuộn các hạt bông nhỏ lại với nhau 
tạo thành những hạt to hơn và dễ dàng tách ra khỏi dung dịch trong quá trình tuyển nổi 
mang theo các chất thải. 

Bể tuyển nổi 
Trong bể này, các chất thải sẽ bám lên bề mặt của bọt khí và nổi lên. Bùn nổi 

được cần gạt gạt bùn và thu gom vào máng, từ máng bùn sẽ tự chảy vào bể chứa bùn. 
Còn bùn lắng sẽ được xả định kỳ bằng van tự động vào bể chứa bùn. 

Bồn tạo vi bọt 
Trong bình này, khí nén cấp vào để tạo bọt khí hòa tan bão hòa trong nước, giúp 

nâng cao hiệu quả cho quá trình tuyển nổi. 
Bể trung gian số 1 
Phần nước trong từ bể tuyển nổi chảy tràn qua bể này, từ bể này nước tiếp tục đi 

qua bể hiếu khí và nước tuần hoàn cho quá trình tuyển nổi cũng lấy từ đây. Bể này có 
vai trò là bể trung gian. 

Bể hiếu khí (A/B) 
Tại bể này, quá trình xử lý các chất thải có trong nước thải bằng vi sinh hiếu khí 

được diễn ra. Máy thổi khí có nhiệm vụ cấp khí vào tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh 
sinh sống và phát triển. Tại đây, các chất dinh dưỡng được bổ sung vào để cung cấp 
dưỡng chất cho vi sinh phát triển bao gồm Urê, H3PO4, NaOH, CH3OH.  

Bể lắng 
Sau khi xử lý hiếu khí nước thải được đưa qua bể lắng, trong bể này diễn ra quá 

trình lắng, phần nước trong sẽ tràn vào bể trung gian số 2, phần bùn lắng xuống được 
tuần hoàn về bể xử lý hiếu khí và bùn dư định kỳ xả vào bể chứa bùn bằng cách mở 
van. 

Bể trung gian số 2 
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Phần nước trong từ bể lắng chảy tràn qua bể này, từ bể này nước được bơm qua 
cột lọc cát. Bể này có nhiệm vụ chứa nước trong thời gian rửa ngược cột lọc cát hoặc 
lọc than. 

Cột lọc cát 
Cột lọc cát được thiết kế để bắt những chất rắn lơ lửng có trong nước, dòng nước 

đi từ trên xuyên qua vật liệu lọc rồi xuống dưới đi ra ngoài. Chất rắn lơ lửng tích tụ 
nhiều và làm dơ cột lọc vì vậy cột lọc sẽ được rửa ngược (trung bình 1 lần/ngày hoặc 
khi độ chênh áp giữa đầu vào và đầu ra cột lọc cát > 0,5 kf/cm2) để giải phóng và làm 
sạch bề mặt vật liệu lọc sau một thời gian hoạt động. 

Cột lọc than 
Cột lọc than hoạt tính được thiết kế để hấp phụ các hợp chất hữu cơ hòa tan 

không bị phân hủy sinh học. Cột lọc than cần được rửa ngược định kỳ (trung bình 1 
lần/ngày hoặc khi độ chênh áp giữa đầu vào và đầu ra cột lọc than > 0,5 kf/cm2) để 
rửa sạch các tạp chất tích tụ trên lớp vật liệu lọc làm giảm khả năng hấp phụ của than. 
Than hoạt tính không còn sử dụng để hấp phụ thêm được nữa khi nó đã bão hòa, đó 
cũng là lúc cần phải thay than hoạt tính khác (thông thường thì khoảng 06 tháng hoặc 
1 năm sau khi sử dụng thường xuyên). 

Bể khử trùng 
Nước đã xử lý từ cột than được chảy qua bể này. Tại đây, hóa chất chlorine được 

châm vào nhằm khử trùng nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước mưa chung 
của VSIP. Bể này còn có vai trò chứa để giám sát nước đầu ra và chứa nước để rửa 
ngược cột lọc cát, cột lọc than. 

Bể chứa bùn 
Bùn dư từ bể lắng và bể tuyển nổi được đưa về bể chứa bùn. Từ bể này bùn được 

bơm đến bể trộn bùn. 
Bể trộn bùn 
Bùn dư từ bể chứa bùn được bơm đến bể này để khuấy trộn đều trước khi đưa 

vào máy ép bùn. Từ bể này bùn được bơm vào máy ép bùn để tách bớt nước ra khỏi 
bùn. 

Máy ép bùn 
Bùn từ bể trộn bùn được bơm vào máy ép bùn để tách nước ra khỏi bùn. Nước 

sau khi ép phải tuần hoàn lại để xử lý. Bùn sau khi ép được lưu trữ đúng nơi quy định, 
sau đó thu gom xử lý theo dạng chất thải nguy hại. 
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Hình 7. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của Công ty 

 

Hình 8. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của Công ty 
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Nước sau khi xử lý từ hai hệ thống xử lý nước thải đều được dẫn về bể chứa nước 
đầu ra, sau đó được quan trắc lưu lượng nước thải liên tục bằng thiết bị quan trắc chất 
lượng nước thải tự động. 

Thời gian hoạt động của hai hệ thống xử lý nước thải: 24/24. 
Yêu cầu các chỉ tiêu cần xử lý: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

loại B, với Kq=0,9; Kf=1. 
Chu kỳ và chế độ xả nước thải của Công ty là xả liên tục trong suốt thời gian sản 

xuất. 
Phương thức xả thải: Nước thải sau khi xử lý sẽ được xả vào hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Việt Nam - Singapore  chảy ra kênh tiêu Bình Hòa, sau đó ra rạch 
Ông Bố, đổ về rạch Vĩnh Bình và cuối cùng là đổ về sông Sài Gòn. 

Thông số kỹ thuật của 02 hệ thống xử lý nước thải sản xuất của công ty  
Bảng 12. Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải   

STT Hạng mục thiết bị/ Đặc tính kỹ thuật Số lượng Đơn vị 
A CỤM TÁCH CAO SU   

1.  Công tắc mực nước 
Loại: phao nổi 2 bộ 

2.  

Bể tách cao su 
Thể tích: 52m3 
Vật liệu: Bê tông phủ FRP 
Phụ kiện: HT ống sục khí 

2 cái 

3.  
Bộ đo và điều khiển pH 
Khoảng đo: 0-14 
Điều khiển bơm hóa chất 

2 cái 

4.  Máy nén khí 
Công suất: 0,37 kW 2 cái 

5.  Máy thổi khí 
Công suất: 1,34 m3/min x 2,5 mAq x 1,1kW 2 cái 

6.  
Bồn H2SO4/Polymer-2 
Thể tích: 1000 L 
Vật liệu: PE 

6 cái 

7.  
Bồn Urê  
Thể tích: 1000 L 
Vật liệu: PE 

2 cái 

8.  
Bồn H3PO4 
Thể tích: 1000 L 
Vật liệu: PE 

2 cái 

9.  
Bồn CH3OH  
Thể tích: 1000 L 
Vật liệu: PE 

2 cái 

10.  Công tắc mực nước 
Loại: màng 6 bộ 

11.  Máy khuấy bồn Polymer-2 4 cái 
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Tốc độ: 242 vòng/phút 
Điện năng: 0,2kW 

12.  Hệ thống đường ống 
Vật liệu: PVC, SGP 2 hệ 

13.  Hệ thống tủ điện 2 hệ 
B HỆ THỐNG XỬ LÝ CHÍNH   

14.  Song chắn rác thô 
Vật liệu: SUS 304 2 cái 

15.  Song chắn rác tinh 
Vật liệu: SUS 304 2 cái 

16.  

Bể điều hòa 
Thể tích: 500m3 
Vật liệu: bê tông 
Phụ kiện: HT ống sục khí 

2 cái 

17.  
Bơm nước thải bể điều hòa 
Loại: bơm chìm 
Công suất: 46 m3/h 

4 cái 

18.  Công tắc mực nước 
Loại: phao nổi 2 bộ 

19.  
Hộp chỉnh lưu lượng 
Loại: chảy tràn 
Vật liệu: thép phủ epoxy 

2 cái 

20.  
Bể keo tụ, tạo bông 
Thể tích: 11,5m3 
Vật liệu: Bê tông 

2 cái 

21.  
Máy khuấy 
Tốc độ: 132 vòng/phút 
Điện năng: 0,75 kW 

2 cái 

22.  
Bộ điều khiển pH 
Khoảng đo: 0 -14 
Điều khiển bơm NaOH 

2 bộ 

23.  
Máy khuấy 
Tốc độ: 16,7 vòng/phút 
Điện năng: 0,2 kW 

2 cái 

24.  

Bể tuyển nổi 
Đường kính: 4,5m 
Chiều cao: 2m 
Vật liệu: thép phủ epoxy 

2 cái 

25.  
Máy gạt bùn bể tuyển nổi 
Tốc độ: 0,476 vòng/phút 
Điện năng: 0,2kW 

2 cái 

26.  
Bồn tạo vi bọt 
Đường kính: 1,1m 
Chiều cao: 1,5m 

2 cái 

27.  Máy nén khí 
Công suất: 2,2kW 2 cái 

28.  Bể trung gian số 1 2 cái 
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Thể tích: 18m3 
Vật liệu: bê tông 

29.  
Bơm nước tuần hoàn 
Loại: ly tâm trục ngang 
Công suất: 38m3/h 

4 cái 

30.  Công tắc mực nước 
Loại: phao nổi 2 bộ 

31.  

Bể hiếu khí 
Thể tích: 300m3 
Vật liệu: bê tông 
Phụ kiện: HT ống và đĩa sục khí 

4 cái 

32.  
Hộp tuần hoàn bùn 
Loại: chảy tràn 
Vật liệu: nhựa PVC 

2 cái 

33.  
Bể lắng 
Cạnh: vuông 9,5m 
Vật liệu: bê tông 

2 cái 

34.  
Máy gạt bùn bể lắng 
Tốc độ: 0,074 vòng/phút 
Điện năng: 0,4kW 

2 cái 

35.  
Bể trung gian số 2 
Thể tích: 45 m3 
Vật liệu: bê tông 

2 cái 

36.  
Bơm lọc 
Loại: ly tâm trục ngang 
Công suất: 46m3/h 

2 cái 

37.  Công tắc mực nước 
Loại: phao nổi 2 bộ 

38.  
Bể nước ra 
Thể tích: 45 m3 
Vật liệu: bê tông 

2 cái 

39.  
Bơm lọc, PU-04 
Loại: ly tâm trục ngang 
Công suất: 110m3/h 

2 cái 

40.  Công tắc mực nước, LS-104 
Loại: phao nổi 2 bộ 

41.  Bộ đo pH 
Khoảng đo: 0-14 2 bộ 

42.  
Cột lọc cát TK-15 
Kích thước: trụ, D2130 x H2400mm 
Vật liệu: thép phủ epoxy 

2 bộ 

43.  
Cột lọc than TK-16 
Kích thước: trụ, D2130 x H2400mm 
Vật liệu: thép phủ epoxy 

2 bộ 

44.  
Bể chứa bùn, TK-17 
Thể tích: 40m3 
Vật liệu: bê tông 

2 cái 
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Phụ kiện: HT ống sục khí 

45.  
Bơm chuyển bùn, PU-05A,B 
Loại: màng 
Công suất: 278 L/phút 

4 cái 

46.  Công tắc mực nước, LS-105 
Loại: phao nổi 2 bộ 

47.  
Bể trộn bùn, TK-18 
Thể tích: 4m3 
Vật liệu: bê tông 

2 cái 

48.  
Bơm cấp bùn vào máy ép 
Loại: màng 
Công suất: 878 L/phút 

4 cái 

49.  Công tắc mực nước 
Loại: phao nổi 2 bộ 

50.  
Máy khuấy, AG-05 
Tốc độ: 50 vòng/phút 
Điện năng: 0,75kW 

2 cái 

51.  Máy nén khí 
Công suất: 7,5kW 4 cái 

52.  Máy ép bùn 
Công suất: 1.000L/mẻ 4 cái 

53.  Máy thổi khí khuấy trộn 
Công suất: 8,19m3/minx4mAq 2 cái 

54.  Máy thổi khí 
Công suất: 13,7m3/minx4mAq 6 cái 

55.  
Bồn PAC 
Thể tích: 2.000 L 
Vật liệu: PE 

4 cái 

56.  
Máy khuấy 
Tốc độ: 242 vòng/phút 
Điện năng: 0,4kW 

4 cái 

57.  Công tắc mực nước 
Loại: màng 4 bộ 

58.  Bơm PAC 
Công suất: 6.000cc/phút 2 cái 

59.  
Bồn NaOH 
Thể tích: 4.000 L 
Vật liệu: PE 

2 
cái 

60.  Công tắc mực nước 
Loại: màng 2 bộ 

61.  Bơm NaOH 
Công suất: 2.000cc/phút 2 cái 

62.  
Bồn Polymer 
Thể tích: 3.000 L 
Vật liệu: PE 

4 cái 

63.  Máy khuấy 
Tốc độ: 242 vòng/phút 4 cái 
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Điện năng: 0,75 kW 

64.  Công tắc mực nước 
Loại màng 4 bộ 

65.  Bơm Polymer 
Công suất: 6.000 cc/phút 2 cái 

66.  Hệ thống đường ống 
Vật liệu: PVC, SGP 2 hệ 

67.  Hệ thống tủ điện 2 hệ 
 (Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 

 
Thông tin chung về hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

- Vị trí, địa điểm lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động: sau hệ thống xử lý 
nước thải của Công ty. 

- Đặc điểm nguồn nước thải được giám sát: 

 Tọa độ, địa giới hành chính vị trí xả nước thải: 
 Tọa độ vị trí xả nước thải vào mương thoát nước mưa của VSIP: X = 

12.09.255; Y=06.88.094 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050 45’, 
múi chiếu 60).  

 Địa giới hành chính: vị trí xả nước thải thuộc phường Bình Hòa, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

 Tọa độ, địa giới hành chính nơi xả nước thải vào nguồn nước – sông Sài 
Gòn tại cửa rạch Vĩnh Bình: 

 Tọa độ: X = 12.01.464; Y = 06.87.737 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 
trục 1050 45’, múi chiếu 60). 

 Địa giới hành chính: phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương. 

 Chế độ xả nước thải là liên tục 24h/ngày.đêm. 
 Phương thức xả nước thải là tự chảy ra nguồn tiếp nhận. 

- Tần suất thu nhận dữ liệu: 5 phút/lần. 
- Danh mục thông số quan trắc: 

 Lưu lượng 
 COD 
 TSS 
 pH 
 Amoni 
 Nhiệt độ 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 40: 2011/BTNMT cột B với Kq=0,9, Kf=1. 
- Thông tin về hoạt động hiệu chuẩn, đánh giá độ chính xác tương đối RA: 
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Định kỳ hàng tháng, Trung tâm quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra, hiệu chuẩn, đánh giá độ chính xác tương đối cho 
trạm quan trắc nước thải tự động tại Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, với tần 
suất 01 tháng/lần.  

- Thông tin về hoạt động kiểm định thiết bị: 
Tình hình kiểm định thiết bị của Trạm quan trắc nước thải tự động tại Công ty 

TNHH Showa Gloves Việt Nam như sau: 
Stt Thiết bị Thời hạn kiểm định 
1 Phương tiện đo COD 31/12/2022 
2 Phương tiện đo pH 31/12/2022 
3 Phương tiện đo TSS 31/12/2022 

4 Phương tiện đo lưu lượng 
kênh hở 31/12/2022 

5 Phương tiện đo Amoni 31/12/2022 
6 Nhiệt độ 31/12/2022 
 

Định kỳ 12 tháng/lần, Công ty sẽ phối hợp với Trung tâm quan trắc – Kỹ thuật 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành kiểm định thiết bị cho trạm 
quan trắc nước thải tự động tại Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam.  

Tình trạng hoạt động của trạm: 
- Các sự cố đối với hệ thống quan trắc tự động: không có. 
- Các khoản thời gian hệ thống quan trắc tự động dừng hoạt động: không có. 
- Thống kê mức độ đầy đủ của các kết quả quan trắc: 

Thông số 

Thông 
số 1 
Lưu 

lượng 

Thông 
số 2 
pH 

Thông 
số 3 

Nhiệt 
độ 

Thông 
số 4 
COD 

Thông 
số 5 
TSS 

Thông 
số 6 

Amoni 

Số giá trị quan trắc theo 
thiết kế trong 1 giờ 12 12 12 12 12 12 

Số giá trị quan trắc nhận 
được 12 12 12 12 12 12 

Số giá trị quan trắc 
lỗi/bất thường 0 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ số liệu nhận được 
so với số giá trị theo 

thiết kế (%) 
100 100 100 100 100 100 

Tỷ lệ số liệu lỗi/bất 
thường so với số giá trị 

nhận được (%) 
0 0 0 0 0 0 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

a/ Các nguồn ô nhiễm không khí phát sinh tại nhà máy  

a. Bụi phát sinh từ công đoạn đan găng tay, cắt vải, may găng tay 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (Quyết định số 
11/QĐ-BQL ngày 21 tháng 01 năm 2016): 

Đối dây chuyền sản xuất, bụi phát sinh từ công đoạn đan găng tay, cắt vải, may sẽ 
được hút và lọc bụi qua túi vải, khí thải sẽ được phát tán ra môi trường thông qua 
miệng thải.  

Theo thực tế: 
Do lượng bụi phát sinh từ công đoạn đan găng tay, cắt vải, may là không đáng kể 

nên Công ty cho phát tán tự nhiên trong nhà xưởng. 
b. Bụi phát sinh từ công đoạn dệt 

Công ty có 01 khu vực dệt (tại nhà máy 1). Bụi phát sinh từ công đoạn dệt được 
Công ty thu gom và xử lý qua bể hấp thụ bằng nước, nước được tuần hoàn tái sử dụng, 
phần bụi cặn lắng được thu gom để xử lý chung với chất thải rắn không nguy hại. 

Hệ thống thu gom và xử lý bụi trong phòng dệt được thiết kế như sau:  

LOÏC BUÏI

PHOØNG DEÄT

Khí hoài

M
F

oáng laáy khí

A/C

 
Hình 9. Sơ đồ hệ thống lọc bụi từ quá trình dệt của Công ty 

Thông số kỹ thuật hệ thống lọc bụi từ quá trình dệt như sau: 

+ Số lượng hệ thống: 01 hệ thống, bao gồm: 

+ A/C: Máy điều hòa nhiệt độ.  

+ F: Quạt cấp khí cho A/C, công suất 25HP.  

+ M: Thiết bị màng nước giữa bụi.  

+ Nguồn gốc: Nhật Bản. 

+ Hiệu quả xử lý: 90%.  
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Với các biện pháp bảo vệ môi trường như trên, đảm bảo các chất ô nhiễm có trong 
khí thải đều đạt quy chuẩn nguồn tiếp nhận theo QCVN 03:2019/BYT.   

c. Bụi phát sinh từ công đoạn hàn kim loại 

Trong quá trình gia công lắp ráp máy sản xuất găng tay thì có khâu ghép nối các chi 
tiết nhỏ lại với nhau, Công ty có sử dụng biện pháp hàn hồ quang điện. Để khống chế 
khói hàn, Công ty đã thực hiện các biện pháp như sau: 

- Tại mỗi máy hàn, đã được lắp đặt các vách ngăn che chắn xung quanh. 
- Công nhân trực tiếp hàn được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như kính hàn, quần 

áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang,…Đồng thời, có chế độ bồi dưỡng cho công nhân hàn 
tương ứng với mức lao động nặng. 

- Thường xuyên cho công nhân tại các khu vực này kiểm tra sức khỏe định kỳ và có 
các chế độ nghỉ ngơi thích hợp. 

- Tại khu vực nhà xưởng, được thiết kế thông thoáng tự nhiên, ngoài ra, còn trang bị 
thêm các máy quạt thổi công nghiệp nhằm phát tán nhanh khói hàn vào không khí. 

d. Hơi dung môi từ công đoạn phối trộn mực in 

Công ty có 03 khu vực phối trộn mực in (tại 03 xưởng) để cung cấp cho công đoạn 
in. Tại mỗi khu vực phối trộn mực in, Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý như sau: 

 
Hình 10. Sơ đồ quy trình xử lý hơi dung môi từ công đoạn phối trộn mực in 
Hơi dung môi từ công đoạn phối trộn cung cấp cho công đoạn in tại 03 phòng phối 

trộn mực in (xưởng 1 có 01 phòng phối trộn mực in; xưởng 2 có 2 phòng phối trộn 
mực in) được thu gom và phát tán qua ống thải cao 12m, tiết diện mặt cắt ngang 400 x 
400 mm. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi phối trộn mực in như sau: 

Stt Máy móc thiết bị Số lượng Đơn vị 
Nguồn 

gốc 
Hiệu quả 

xử lý 

I Hệ thống xử lý hơi dung môi 
phối trộn mực in 

03 Hệ 
thống 

Nhật 
Bản 

90% 
1 Chụp hút 03 Cái 

2 Quạt hút 03 Cái  

3 Ống chính 400 x 400 36 Mét  

4 Miệng thải 400 x 400 03 Cái 
(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 

Hơi dung môi từ 
quá trình phối trộn 

mực in 

 
Chụp hút 

 
Quạt hút 

Ống phát thải cao 
12m, tiết diện mặt cắt 
ngang 400x400mm 
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e. Khí thải, hơi dung môi từ dây chuyền sản xuất/khí thải từ quá trình đốt ga 

trực tiếp lưu hóa cao su 

Công ty trang bị các máy móc thiết bị đồng bộ trong quá trình sản xuất của mình. 
Hầu hết thiết bị đầu tư tại Công ty là các thiết bị máy móc mới, với tính năng tự động 
hoá tối ưu, toàn bộ máy móc thiết bị được nhập từ nước ngoài. Các biện pháp bảo vệ 
môi trường của Công ty được trình bày cụ thể như sau: 

Bố trí các khu vực sản xuất có phát sinh ô nhiễm riêng biệt với các khu vực khác.  
Các máy in phát sinh hơi dung môi được đặt trong phòng kín và có hệ thống điều 

hòa nhiệt độ.  
Có hệ thống thông gió cưỡng bức nhằm giảm thiểu tích tụ nồng độ các chất ô nhiễm 

trong xưởng sản xuất. 
Đối với khí thải và hơi dung môi phát sinh chủ yếu từ các công đoạn trộn mủ cao su 

và hóa chất để tạo thành hỗn hợp, công đoạn nhúng găng tay vải vào mủ cao su; công 
đoạn lưu hóa thì Công ty đầu tư hệ thống thu gom, xử lý khí thải với quy trình công 
nghệ như sau: 

Quy trình thu gom, xử lý khí thải, mùi hôi từ quá trình lưu hóa cao su: 

 Hình 11. Quy trình thu gom và xử lý khí thải hơi dung môi 

Chụp hút 

Khí thải, mùi hôi từ quá trình lưu 
hóa cao su 

Ống nhánh 

Quạt hút 

Miệng thải 

Ống chính 

Khí sạch thoát ra 
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Tại tất cả các công đoạn lưu hóa, định hình, Công ty đều trang bị 01 hệ thống xử lý 
khí thải, mùi hôi như trên, và tại mỗi dây chuyền thì có 01 điểm thải, cụ thể như sau: 

Tại mỗi chuyền lưu hóa cao su, Công ty đều lắp các chụp hút, nhằm thu gom toàn 
bộ khí thải, mùi hôi từ quá trình lưu hóa vào các ống nhánh, có tiết diện mặt cắt 250 x 
250mm, sau đó dẫn ra ống chính có tiết diện mặt cắt 500 x 500mm và phát thải qua 
miệng thải cao 12 m, tiết diện mặt cắt của ống phát thải là 500 x 500mm . 

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải và mùi hôi từ quá trình lưu hóa cao su: 
Bảng 14. Danh mục các thiết bị phục vụ cho việc xử lý bụi, khí thải 

Stt Máy móc thiết bị Số lượng Đơn vị 
Nguồn 

gốc 
Hiệu quả 

xử lý 

I Hệ thống xử lý khí thải và mùi 
hôi từ quá trình lưu hóa cao su 

20 Hệ 
thống 

Nhật 
Bản 

90% 

1 Chụp hút  20 Cái 

2 Ống nhánh 250 x 250mm  300 Mét 

3 Ống chính 500 x 500mm  500 Mét 

4 Quạt hút  20 Cái 

5 Miệng thải 500 x 500mm 20 Cái 
(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 

f. Đối với bụi và hơi khí thải phát sinh từ quá trình sửa chữa khuôn găng tay 

bị hỏng: 

Bụi phát sinh từ quá trình làm sạch bề mặt khuôn găng tay:  
Để xử lý bụi phát sinh từ quá trình làm sạch bề mặt, Công ty chúng tôi sử dụng máy 

phun – Blasting machine (xuất xứ Nhật Bản, mới 100%), được thiết kế có khung phun 
kín, thiết bị thu hồi hạt oxit nhôm, vòi phun, thiết bị lọc bụi kiểu túi vải và các thiết bị 
phụ trợ khác. Khuôn găng tay cần làm sạch được treo vào khung, nhân viên vận hành 
bên ngoài sẽ sử dụng vòi phun phun hạt oxit nhôm vào khuôn găng tay bị hỏng, nhằm 
làm sạch, tạo độ nhám cũng như tạo độ đồng đều cho bề mặt cho khuôn găng tay trước 
khi phun phủ lớp Polyflon PTFE. Hạt oxit nhôm đã phun ra, rơi xuống đáy buồng 
phun, sẽ được thu hồi vào ngăn chứa để tái sử dụng. Bụi phát sinh từ quá trình phun 
này được lọc qua thiết bị lọc bụi kiểu túi vải (được thiết kế đi kèm theo máy), nhằm 
đảm bảo ngăn ngừa bụi phát sinh ra môi trường xung quanh. 

Hơi polyol phát sinh từ quá trình phun Polyflon PTFE cho khuôn găng tay: 
Trong quá trình phun phủ lớp Polyflon PTFE cho bề mặt khuôn, để giảm hơi polyol 

phát sinh từ quá trình này, công ty có lắp đặt 01 thiết bị hấp thụ hơi polyol bằng màng 
nước, với thông số kỹ thuật như sau: 
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STT Tên 
thiết bị 

Thông số kỹ thuật 

1 Buồng 
phun 

- Kích thước: H2250×L1850×W1000 
- Khung sườn bằng inox. 
- Có quạt hút, công suất 2 HP. 
- Thân buồng phun: tôn mạ kẽm. 
- Phía dưới có bố trí 01 Bồn nước hấp thụ hơi polyol: H400 x L500 x 
W950mm.  
- Máy bơm nước tuần hoàn: công suất 1,5 HP. 

2 Ống 
phát 
thải 

Vật liệu: thép không rỉ; Ф300mm, cao 5m. 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 
Buồng phun có kích thước: H2250×L1850×W1000, khung sườn bằng inox, thân 

buồng phun làm bằng chất liệu tôn mạ kẽm, phía dưới có bố trí bồn nước với quy cách 
H400 x L500 x W950mm (thể tích 0,19 m3), nhằm cấp nước liên tục cho màng nước 
khi hoạt động. Lượng nước trong bồn được bơm tuần hoàn, định kỳ thay nước mới 01 
ngày/lần. Lượng nước thải bỏ được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
Công ty để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Hơi HF, hơi Flo và nhiệt dư phát sinh từ quá trình sấy: 
Để giảm thiểu ô nhiễm hơi HF, Flo và nhiệt dư phát sinh từ lò sấy, chủ đầu tư có 

các biện pháp như sau: 
- Phía trên máy sấy (ngay vị trí van xả hơi an toàn) có bố trí chụp hút, quạt hút 

nhằm hút hơi nóng và hơi khí HF, Flo phát sinh từ lò sấy ra ngoài môi trường theo ống 
phát thải cao 5m, đường kính ống phát thải 635mm, thông số kỹ thuật như sau: 
STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
1 Chụp hút -Thiết bị chụp hút: chất liệu thép không rỉ,  

- Kích thước L1800 x W1800 mm. 
2 Quạt hút - Công suất: 330 m3/h. 
3 Ống phát thải - Ống phát thải: Vật liệu: thép không rỉ; đường kính 

Ф635mm, cao 5m 
(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 

Ngoài ra, để làm giảm ảnh hưởng nhiệt dư từ quá trình sấy, Công ty sẽ thực hiện 
biện pháp sau đây: 

- Bố trí máy móc trong khu vực (còn trống) tại nhà xưởng giặt nhuộm hiện tại của 
Công ty, nơi đây, nhà xưởng được thiết kế cao thoáng nhằm tạo được sự thông thoáng 
cho nhà xưởng, phát tán nhiệt ra khỏi khu vực nhà xưởng nhanh, đồng thời hạn chế 
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bức xạ nhiệt từ ánh nắng mặt trời, trao đổi không khí sạch thường xuyên cho nhà 
xưởng. 

- Trang bị quạt thổi tại vị trí làm việc của nhân viên. 
- Thực hiện các biện pháp tổ chức lao động và phòng hộ cá nhân như: không bố trí 

một người làm việc quá lâu trong khu vực nhiệt độ cao, có thể bố trí luân phiên nhau 
hoặc để người lao động thường xuyên ra ngoài nghỉ trong chốc lát; uống đủ nước để 
bù đắp lượng nước mà cơ thể mất đi do đổ mồ hôi. 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

Quy mô, công suất: diện tích 180 m2 lưu chứa chất thải rắn thông thường, bao 

gồm: 

 Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 30 m2. 

 Nhà chứa chất thải rắn sản xuất có diện tích 150 m2. 

 Quy trình công nghệ:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 12. Quy trình thu gom, lưu trữ CTR thông thường tại nhà máy  

Quy trình vận hành 

 + CTR sinh hoạt được phân loại tại nguồn và thu gom vào các thùng chứa bằng 

nhựa có nắp đậy, hàng ngày đội thu gom rác công cộng đến thu gom và xử lý. Công ty 

đã ký hợp đồng chuyển giao rác sinh hoạt với Hợp tác xã An Phú, thời hạn hợp đồng 

từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.  

 + CTR sản xuất được phân loại tại nguồn và thu gom, lưu trữ vào các thùng 

chứa riêng biệt được bố trí tại khu vực chứa CTR sản xuất (khu vực chứa có gắn biển 

báo). Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải 

rắn công nghiệp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt 

Xanh đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (thực hiện theo hợp đồng số 

010422JSGV/HĐKT/VX-SGV ký ngày 01/04/2022, thời hạn hợp đồng từ 01/04/2022 

đến 31/03/2023). 

CTR sinh hoạt CTR sản xuất 

Phân loại tại nguồn Phân loại tại nguồn 
 

Lưu trữ tạm thời (các 
thùng nhựa có nắp 

đậy) 

Lưu trữ tạm thời 
(khu vực chứa đúng 

quy định) 

Hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu 

gom xử lý  Hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu 

gom xử lý  
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Các thông số kỹ thuật cơ bản của khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường: 

Bảng 15 Thông số kỹ thuật cơ bản của khu vực lưu trữ CTR thông thường 

STT Thông số kỹ thuật 

A. Chất thải sinh hoạt 

1 
Thùng đựng rác bằng nhựa HDPE, có nắp đậy 
+ Số lượng: tùy theo khối lượng phát sinh. 
+ Dung tích mỗi thùng: 45 - 240 lít. 

2 
Nhà chứa chất thải sinh hoạt 
+ Số lượng: 01 cái. 
+ Diện tích: 30m2. 

B. Chất thải rắn sản xuất 

3 
Thùng đựng rác bằng nhựa HDPE và thùng kim loại 
+ Số lượng: tùy theo khối lượng phát sinh. 
+ Dung tích mỗi thùng: 45-400 lít. 

4 
Nhà chứa chất thải sản xuất 
+ Số lượng: 01 cái. 
+ Diện tích: 150m2. 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022)
 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Quy mô, công suất : diện tích 250m2 lưu chứa chất thải nguy hại 

Quy trình công nghệ: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hình 12. Quy trình thu gom, lưu trữ CTNH tại nhà máy  

Chất thải nguy hại 

Phân loại tại nguồn 
 

Lưu trữ tạm thời  
(thiết bị chứa và khu vực 

chứa đúng quy định) 

Hợp đồng với đơn vị có chức 
năng thu gom xử lý  

 



 

48 | T r a n g  
 

Quy trình vận hành: 

 + CTNH được phân loại tại nguồn và thu gom, lưu trữ  vào các thiết bị chứa 
riêng biệt được bố trí tại khu vực chứa CTNH (khu vực chứa có gắn biển báo, các thiết 
bị chứa được dán bảng phân định mã CTNH). Sau đó, Hợp đồng với đơn vị có chức 
năng thu gom xử lý. Công ty đã hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 
hại với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt Xanh đến thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (thực hiện theo hợp đồng số 
010422JSGV/HĐKT/VX-SGV ký ngày 01/04/2022, thời hạn hợp đồng từ 01/04/2022 
đến 31/03/2023). 

Các thông số kỹ thuật cơ bản của khu vực lưu trữ chất thải nguy hại: 

Bảng 16. Thông số kỹ thuật cơ bản của khu vực lưu trữ CTNH 

STT Thông số kỹ thuật 

1 
Thùng chứa chất thải nguy hại bằng nhựa hoặc bằng thiếc.  

Số lượng và dung tích thùng phù hợp với số lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

2 

Nhà chứa chất thải nguy hại 

+ Số lượng: 01 cái. 

+ Diện tích: 250m2. 

(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 
 

5. Công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Để hạn chế tiếng ồn và độ rung, chủ đầu tư có thể áp dụng những biện pháp sau 

để khống chế: 

Trồng nhiều cây xanh để giảm khả năng lan truyền của tiếng ồn ra các khu vực 

lân cận. 

Trang bị các dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm giảm tối đa khả năng 

phát sinh tiếng ồn. 

Lắp đệm chống ồn cho chân quạt, các máy phát sinh tiếng ồn. 

Bố trí các công đoạn đặc thù tại các phân xưởng khác nhau nhằm hạn chế khả 

năng cộng hưởng của tiếng ồn. 

Bố trí các cụm thiết bị hợp lý theo hướng giảm khả năng cộng hưởng làm tăng 

mức ồn. Dây chuyền sản xuất các công đoạn được bố trí với mật độ phân đều theo 
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chiều dài của mỗi xưởng. Khu vực lao động gián tiếp được bố trí cách ly khu vực vận 

hành máy móc thiết bị và sử dụng kính chống bụi, chống ồn cho khu văn phòng. 

Phân phối luồng xe vào ra nhà máy theo hướng giảm phát sinh tiếng ồn đồng 

thời.  

Định kỳ thay thế những vật liệu bao chắn và sử dụng các loại đệm có tính đàn 

hồi, không có khả năng truyền âm như vật liệu nhựa, cao su, gỗ,… nhằm loại trừ khả 

năng khuếch đại âm của vật liệu. Đồng thời thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra tình 

trạng hoạt động của các thiết bị máy móc tại công ty. 

Thay mới những linh kiện máy móc bị mòn, có khả năng gây ra các rung động 

và tiếng ồn.  

Đối với những công nhân trực tiếp sản xuất tại khu vực ô nhiễm tiếng ồn: 

Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác 

đúng cách, vận hành đúng kỹ thuật.   

Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, bịt 

tai, giày nhựa… 

Luân phiên thời gian đứng vận hành máy theo đúng quy định đối với các mức ồn 

khác nhau theo quy định của tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

Chú trọng tăng mức độ tự động hoá của thiết bị nhằm hạn chế thời gian đứng vận 

hành máy trực tiếp của công nhân trong những khu vực có mức ồn, độ rung và nhiệt 

độ cao. 

Với các biện pháp quản lý nêu trên, đảm bảo tiếng ồn, độ rung trong phân xưởng 

sản xuất đạt QCVN 24/2016/BYT, QCVN 27/2016/BYT.     

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải:  

Khi phát hiện sự cố Công ty sẽ cho ngừng hoạt động sản xuất tại bộ phận liên 

quan, tiến hành khắc phục các sự cố an toàn và đảm bảo đạt hiệu quả trước khi cho 

máy móc thiết bị hoạt động trở lại.   

b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: 

Để phòng ngừa các sự cố, Công ty thường xuyên thực hiện các biện pháp sau 

đây: 

+ Quan trắc, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 
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+ Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

+ Quan trắc và kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào, đầu ra định kỳ cũng như 

hiệu quả của từng công đoạn xử lý.  

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. 

+ Nạo vét đường ống thoát nước thải theo định kỳ. 

+ Phân công 02 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước 

thải của Công ty.  

+ Thiết lập và tập huấn cho nhân viên vận hành về phương án ứng cứu sự cố đối 

với hệ thống xử lý nước thải. 

Nếu xảy ra các sự cố, Công ty thực hiện một số biện pháp sau nhằm hạn chế mức 

thấp nhất khả năng gây ô nhiễm môi trường: 

 Giá trị SVI không ổn định. 

Nguyên nhân: 

Hệ thống chạy thấp tải. 

Hệ thống bị quá tải, nồng độ oxy hòa tan thấp. 

Tỉ lệ dinh dưỡng không ổn định. 

Giải pháp khắc phục: 

Nếu hệ thống chạy dưới tải cần kiểm tra tỉ lệ F/M, giới hạn cho phép trong 

khoảng 0,1 – 0,3. Nếu giá trị SVI trong bể Aerotank >150 mg/l tăng tỉ số F/M, nếu giá 

trị SVI < 50 mg/l cần kiểm tra MLSS. 

Nếu hệ thống chạy quá tải, nồng độ oxy hòa tan thấp cần kiểm tra nguồn gây ra 

để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

Nếu tỷ lệ dinh dưỡng không ổn định, dựa vào kết quả phân tích mẩu để tính tóan 

hàm lượng dinh dưỡng cần bổ sung vào hệ thống. Tỷ lệ dinh dưỡng thích hợp trong bể 

Aerotank là COD:N:P = 100:5:1. 

 DO trong bể Aerotank không ổn định kéo dài: 

Giá trị DO trong bể Aerotank theo thiết kế của hệ thống dao động trong khoảng 

từ 0,5 – 2 mgO2/l. Trong bể Aerotank có bố trí 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên 

theo chế độ mặc định theo thời gian và theo chế độ đo nồng oxy hòa tan của đầu dò 

DO. 

Nguyên nhân: 

- Chương trình điều khiển bị lỗi, đầu dò bị lỗi. 
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- Nguồn cấp cho thiết bị không có. 

- Thiết bị bị hư hỏng. 

Giải pháp khắc phục: 

Xác định thời gian khử Nitơ tổng trong ngày của hệ thống để tiến hành theo dõi 

hệ thống chạy có ổn định hay không. Từ màn hình chính vào 22Earatition basin/ chọn 

chuyển trang/ chọn Clock B xác định thời gian khử Nito tổng (từ 5h – 6h30, từ 11h – 

12h30, từ 17h – 18h30, từ 23h – 0h30). Nếu ngoài những giờ trên Earator sẽ hoạt động 

luân phiên theo tín hiệu DO được đo từ đầu dò đặt trong bể để DO đảm bào phải lớn 

hơn 0,5mg/l. 

Kiểm tra cài đặt thời gian hoạt động của thiết bị. Vào màn hình chính chọn 

22Earatition basin/ chọn 593M0/597M0 setting sau đó thiết lập thời gian chạy và nghỉ 

cho thiết bị. Mặc định thời gian chạy là 2 phút, thời gian nghỉ là 60 phút. 

Vệ sinh đầu dò DO định kì để đảm bảo giá trị được thể hiện một cách chính xác 

nhất. 

Nếu thiết bị hư hỏng cần phải kiểm tra và thay thế. 

 Giá trị COD đầu ra vượt khỏi giá trị cho phép: 

Nguyên nhân: 

Giá trị COD đầu vào cao hơn yêu cầu thiết kế. 

Bể Aerotank hoạt động không hiệu quả. 

Chế độ sục khí hoạt động không tốt. 

Giải pháp khắc phục: 

Tuần hoàn từ bể tuyển nổi về lại bể Aerotank để xử lý lại. 

Kiểm tra các thông số có liên quan trong bể Aerotank như:  

pH trong khoảng 6,5 -8,  

Lưu lượng cấp vào bể Aerotank 

Thời gian lưu nước của bể Aerotank 

SV30 trong khoảng  250 -400 

MLSS trong khoảng  4- 6 g/l 

DO trong khoảng 0.5 – 2.5 mgO2/l 

Tỉ lệ F/M, giá trị F/M trong khoảng 0.1-0.3 

Kiểm tra hoạt động của bể DAF: tách bùn có hiệu quả không, nước đầu ra có 

trong không. 
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Kiểm tra hoạt động của cột lọc cát: có rửa ngược đúng với định kì hay không, 

dòng nước vào, ra có đúng quy trình hay không, lưu lượng có đảm bảo hay không. 

 Bể tuyển nổi DAF hoạt động không hiệu quả: 

Nguyên nhân: 

Liều lượng Polymer không đạt. 

Hệ thống tạo vi bọt tuyển nổi không hoạt động. 

Hệ thống cào gạt bùn làm việc không hiệu quả. 

Giải pháp khắc phục: 

Kiểm tra lượng Polymer Cation cấp vào bể, nồng độ Polymer pha trộn, lưu lượng 

châm vào hệ thống. Kiểm tra lượng polymer đầu ra để đảm bảo không bị tắc nghẽn 

trên đường ống. Nếu lượng polymer cao quá sẽ làm cho bùn vi sinh kết khối lớn, nặng 

hơn và lắng xuống đáy bể. Nếu lượng polymer ít quá thì bùn dư trong nước nhiều 

nước ra không được trong. 

Kiểm tra hoạt tính của Polymer do thời gian pha lâu. 

Kiểm tra hệ thống tạo vi bọt: máy bơm, nước cấp vào, khí cấp vào, kiểm tra 

đồng hồ áp suất. 

Điều chỉnh lưu lượng nước tạo bọt hợp lý. 

Kiểm tra thanh gạt có tiếp xúc tốt hay không, có gạt được bùn hay không. 

 Cột lọc cát hoạt động không hiệu quả. 

Nguyên nhân: 

Quy trình vận hành không đúng. 

Chương trình bị lỗi. 

Không thực hiện rửa ngược định kì. 

Giải pháp khắc phục: 

Thực hiện định kì rửa ngược nhằm loại bỏ các bùn, cặn bám trên bề mặt cột lọc. 

Kiểm tra hệ thống van nước cấp, van xả. 

Kiểm tra giá trị áp lực trên đồng hồ đo áp lực. Nếu thấy chênh lệch cao và lưu 

lượng đầu ra không ổn định thì phải tiến hành rửa ngược. 

 Nước thải sau xử lý bị vượt độ màu 

Nguyên nhân 

Nguồn xả thải có độ màu cao. 
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Hệ thống hoạt động không hiệu quả: bể Aerotank, bể tuyển nổi, cột lọc áp lực, hệ 

thống khử trùng. 

Giải pháp khắc phục: 

Tuần hoàn từ bể tuyển nổi về lại bể Aerotank để xử lý lại. 

Kiểm tra, tìm nguồn xả thải, không để nguồn nước thải này cấp vào hệ thống. 

Kiểm tra lại hoạt động của bể vi sinh, các chỉ số SV30, MLSS, F/M có biến động 

bất thường hay không. 

Kiểm tra hiệu quả hoạt động của bể tuyển nổi: bể tuyển nổi có tách bùn tốt 

không. 

Điều chỉnh hàm lượng NaOCl để khử độ màu trong nước và đảm bảo hiệu quả 

khử trùng hợp lý. Hàm lượng NaOCl cao quá hoặc thấp quá cũng sẽ góp phần gây tăng 

độ màu. 

 Nuớc thải sau xử lý bị vượt chỉ tiêu vi sinh 

Nguyên nhân 

Hóa chất hết. 

Bơm châm Javel bị tắt nghẽn. 

Hệ thống tiếp xúc, thời gian tương tác quá ngắn. 

Giải pháp khắc phục: 

Bổ sung NaOCl cho các bể trung gian để loại bỏ vi sinh. 

Vệ sinh đáy và xung quanh bề mặt các bể trung gian. 

Rửa ngược 2 cột lọc để đảm bảo bùn cặn loại bỏ hoàn toàn, tăng cường tần suất 

chạy rửa ngược để tránh vi sinh phát triển trong cột lọc. 

Kiểm tra mực hóa chất, kiểm tra hệ thống bơm cấp hóa chất, kiểm tra nồng độ 

Chlorine trong nước sau xử lý. 

Điều chỉnh lưu lượng NaOCl hợp lý để đảm bảo vi sinh bị tiêu diệt hết. 

 Hàm lượng cặn trong nước thải sau xử lý cao 

Nguyên nhân: 

Hệ thống hoạt động không hiệu quả. 

Bể Aerotenk hoạt động không hiệu quả, bùn hoạt tính hoạt động trong điều kiện 

không phù hợp. 

Bể tuyển nổi DAF tách bùn không đạt hiệu quả. 

Cột lọc áp lực hoạt động không hiệu quả. 
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Giải pháp khắc phục: 

Kiểm tra, tìm nguồn gây ra sự dao động pH ở các khu vực xả thải, ngăn chặn kịp 

thời.  

Kiểm tra tỉ lệ F/M, điều chỉnh lượng bùn hoạt tính hợp lý. 

Kiểm tra độ tuổi bùn hoạt tính. 

Kiểm tra nồng độ oxy hòa tan, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho hệ thống hoạt 

động. 

Kiểm tra lượng Polymer cấp vào để hổ trợ quá trình tuyển nổi. Nếu lượng 

polymer cao quá sẽ làm cho bùn vi sinh kết khối lớn, nặng hơn và lắng xuống đáy bể. 

Nếu lượng polymer ít quá thì bùn dư trong nước nhiều nước ra không được trong. 

Tiến hành rửa ngược 2 cột lọc, đảm bảo không có bùn bám trong cột lọc. 

 Trường hợp nước thải đầu vào có các thông số ô nhiễm quá cao, hoặc 

lưu lượng nước thải tăng đột biến 

Công ty luôn đề phòng các sự cố bất ngờ (đặc biệt là thời điểm tập trung vệ 

sinh), các sự cố về đường ống có thể làm thay đổi lưu lượng dòng chảy và đặc tính 

nước thải. 

Sự cố tăng lưu lượng nước thải đầu vào có thể là do nguyên nhân tăng lượng sản 

xuất, hoặc do lượng nước mưa chảy tràn vào hệ thống đường ống. 

Công ty cũng đã có hệ thống thu gom và thoát nước mưa hoàn chỉnh, cho nên 

lưu lượng nước mưa đi vào hệ thống xử lý nước thải là không đáng kể. 

Mặt khác, trong mỗi hệ thống xử lý nước thải đã có công trình bể điều hòa với 

thể tích mỗi bể là 500m3 nhằm ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải. Đồng thời 

những bể này có tác dụng làm nơi lưu trữ nước thải khi hệ thống ngừng hoạt động đột 

xuất để sửa chữa hoặc bảo trì. 

Ngoài ra, Công ty đang có kế hoạch sẽ xây thêm 01 bể chứa nước thải để đề 

phòng sự cố, với lưu lượng chứa khoảng 2500 m3. Vị trí bể dự kiến được xây dựng tại 

khu đất kế cận hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của Nhà máy. 

 Trường hợp xảy ra sự cố về thiết bị máy móc 

Công ty đã trang bị các thiết bị và máy móc dự phòng, khi xảy ra sự cố hư hỏng 

thì Công ty sẽ tiến hành thay thế một cách nhanh chóng để tránh tình trạng gây ứ đọng 

nước thải hoặc quá trình xử lý không đạt hiệu quả. 
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Đồng thời, Công ty luôn cử nhân viên luân phiên trực thay ca trong ngày tại hệ 

thống xử lý nước thải. Các sự cố như: hư hỏng máy bơm, bể đường ống, thiếu hụt 

nước,...đều được nhân viên báo lên ban điều hành của Công ty để có sự chỉ đạo kịp 

thời.  

Thường xuyên huấn luyện, nâng cao kỹ năng cho công nhân vận hành hệ thống 

xử lý nước thải. 

 Trường hợp nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn xả thải 

Nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn cho phép có thể là do các nguyên nhân 

sau: bùn chết, điều kiện làm việc chưa tối ưu: pH, nhiệt độ, dinh dưỡng,...; thiếu chất 

dinh dưỡng cho vi sinh vật, tuổi bùn cao, ...  

Công ty luôn cử nhân viên kiểm tra chất lượng nước sau xử lý trước khi thải ra 

môi trường. Do đó trường hợp chất lượng nước ra không đạt tiêu chuẩn cho phép Nhà 

máy sẽ khắc phục bằng cách ngưng ngay việc xả thải ra ngoài môi trường và sẽ bơm 

tuần hoàn trở lại bể điều hòa để điều hòa lại nồng độ và tái xử lý. Công ty có 02 bể 

điều hòa, mỗi bể có thể tích 500 m3/bể.  

Ngoài ra, Công ty đang có kế hoạch sẽ xây thêm 01 bể chứa nước thải để đề 

phòng sự cố, với lưu lượng chứa khoảng 2500 m3. Vị trí bể dự kiến được xây dựng tại 

khu đất kế cận hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của Nhà máy. 

 Trường hợp xuất hiện lớp bọt trắng dày trong bể xử lý hiếu khí 

Nguyên nhân có thể do chỉ số MLSS quá thấp; sự hiện diện của chất hoạt động 

bề mặt không phân hủy sinh học; cấp khí quá nhiều. Nếu MLSS nhỏ hơn 500 mg/l 

chứng tỏ có sự hiện diện của chất hoạt động bề mặt. Khi đó, Công ty cần kiểm tra giá 

trị DO, không được <2mg/l, MLSS, MLVSS, và SVI, giảm lượng bùn thải để tăng 

MLSS, giám sát dòng thải có chứa chất hoạt động bề mặt, khống chế lưu lượng vào 

dòng thải nhằm tránh gây sốc, giảm cấp khí trong thời gian lưu lượng thấp. 

  Trường hợp mất điện lưới 

Nếu sự cố mất điện xảy ra trong thời gian dài thì Công ty sẽ sử dụng máy phát 

điện dự phòng để chạy các thiết bị xử lý nước thải, tránh tình trạng để mất điện quá lâu 

sẽ làm giảm lượng vi sinh hiếu khí trong bể xử lý sinh học gây ảnh hưởng đến hiệu 

quả xử lý. 

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khu vực lưu trữ chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại:  
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Hệ thống PCCC tại khu vực này được lắp đặt và vận hành tự động, có hệ thống 

cảm biến nhiệt và cảm biến khói. Trang bị vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.   

d. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Sử dụng bao bì, thung chứa đúng thiết kế của nhà cung cấp; thường xuyên kiểm 

tra chất lượng bao bì, thùng chứa trong kho chứa,  

Các thùng chứa hóa chất trong kho không được để đổ vỡ, rò rỉ. Nếu tình trạng 

bao bì không đạt yêu cầu cần nhanh chóng xử lý hợp lý. 

Thiết kế kho chứa hoá chất hợp lý nhằm tránh những tác hại khi xảy ra các sự cố 

về rò rỉ và tràn hoá chất. Tạo rảnh xung quanh kho chứa nhằm tránh tình trạng chảy 

hoá chất ra khu vực xung quanh khi xảy ra sự cố tràn hoá chất.    

Cấm làm phát sinh nguồn nhiệt, tia lửa và ngọn lửa trần như công việc hàn, hút 

thuốc lá, công việc gây đập, ma sát mạnh gây tia lửa...các loại xe và động cơ hoạt động 

phải cách ly với kho lưu trữ hóa chất khoảng 10m. 

Thiết bị vận chuyển (băng tải, băng nâng...) phải có hệ thống phát tín hiệu cảnh 

báo trước khi khởi động.  

Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Nón bảo hộ, quần 

áo, giày, khẩu trang, bao tay,… 

Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 

động trước khi đi vào nhận công tác. 

Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc 

nhở nơi sản xuất nguy hiểm. 

Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên. 

Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại. 

e. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Cháy nổ có thể xảy từ rất nhiều nguyên nhân, để phòng tránh sự cố cháy nổ, 

Công ty sẽ tiến hành thực hiện một số biện pháp sau: 

Nhà máy sẽ được thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc công trình xây dựng 

và các hạng mục kỹ thuật cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy 

định của các cơ quan quản lý chức năng.  

Đường nội bộ đảm bảo phương tiện cứu hoả đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất 

trong từng khu vực của Nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa 
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có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, xưởng. Kho 

cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo 

tường hoặc theo mái.  

Trong khu sản xuất, kho chứa nhiên liệu, vật tư được lắp đặt hệ thống báo cháy. 

Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong 

tình trạng sẵn sàng.  

Hệ thống cấp nước chữa cháy luôn được đảm bảo, hệ thống máy bơm chữa cháy 

sẽ lắp đặt đúng theo thiết kế kỹ thuật được duyệt. Xây dựng bể nước dự trữ chữa cháy, 

trang bị thêm dụng cụ chữa cháy xách tay để chủ động ứng cứu sự cố. Bể chứa nước 

cứu hỏa phải luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước 

cứu hỏa phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc.  

Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy phải được bảo quản nơi thoáng mát, có 

khoảng cách ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. Định kỳ kiểm tra 

các dụng cụ chứa, lượng lưu trữ phải có giới hạn. 

Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn. 

Phòng cháy các thiết bị điện như sau: 

- Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng 

điện, phải có thiết bị bảo vệ quá tải. Dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ. 

- Các motor điện đều phải có hộp che chắn bảo vệ, bảo đảm không cho bụi, giấy 

rơi vào; 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện, hộp cầu dao phải kín, cầu 

dao tiếp điện tốt;   

- Lắp đặt hệ thống chống sét đánh thẳng.  

Qui định cấm công nhân hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa nhiên 

liệu và các khu vực khác.  

Tất cả các hạng mục công trình trong nhà máy đều được bố trí các vật liệu cứu 

hỏa, bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như cát, thang chữa cháy. 

Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2. 

Đảm bảo các trang thiết bị, máy móc không để rò rỉ dầu mỡ. 
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Đối với sự cố cháy nổ của hệ thống nhúng và lưu hoá cao su được hạn chế bằng 

cách thường xuyên theo dõi tình trạng, các thông số áp suất, nhiệt độ, điện thế trong 

giới hạn cho phép.  

Một vấn đề khác rất quan trọng là sẽ tổ chức ý thức phòng cháy chữa cháy tốt 

cho toàn bộ nhân viên trong nhà máy. Việc tổ chức này đặc biệt chú ý đến các nội 

dung sau: 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ; tất cả các khu vực dễ cháy đều có tổ nhân viên 

kiêm nhiệm công tác phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn, được huấn 

luyện, thường xuyên kiểm tra. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ 

công nhân viên. Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng 

cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lắp đặt các tiêu lệnh PCCC tại những vị trí dễ 

nhìn. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường  

So với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì Công ty có 

sự thay đổi như sau: 

STT Nội dung 
Phương án đề 
xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phương án điều 
chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Văn bản đồng ý/ 
cho phép của cơ 
quan phê duyệt 
báo cáo ĐTM 

01 Công trình xử 
lý bụi 

Bụi phát sinh từ 
công đoạn đan 

găng tay, cắt vải, 
may được thu gom 
xử lý bằng thiết bị 

lọc bụi túi vải 

Không lắp đặt do bụi 
phát sinh từ công 
đoạn này không 

đáng kể và chỉ phát 
tán trong nhà xưởng 

được bao kín 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh 
Bình Dương xác 
nhận tại văn bản 
số 3929/GXN-
STNMT ngày 

15/9/2017  

02 

Công đoạn 
sửa chữa 

khuôn găng 
tay bị hỏng 

Không có Bổ sung thêm 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh 

Bình Dương chấp 
thuận tại văn bản 
số 5569/STNMT-
CCBVMT ngày 

14/11/2019 
(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 
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Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, Công ty có dự 
kiến sẽ cải tạo công năng nhà kho số 3 chứa nguyên vật liệu (nhà kho hiện hữu với 
diện tích là 4980 m2) đồng thời xây dựng thêm 6.040 m2 nhằm bổ sung thêm các hạng 
mục công trình như sau: 

 

STT Hạng mục 
Diện tích (m2) 

Ghi chú Tầng trệt Lầu 1 
1 Kho bán thành phẩm 6960 100 Cải tạo nhà kho 

số 03 chứa 
nguyên liệu mở 

rộng thêm 

2 Nhà cắt găng tay 84  

3 Nhà sạc xe nâng điện 85 - 

4 Phòng bảo trì và kho linh kiện 461 230  
Xây dựng mới 

 
5 Khu vực nghỉ ngơi 1168 - 
6 Kho nguyên vật liệu thô 1225 - 

7 
Bể chứa nước thải (thể tích 
khoảng 2500 m3) 1037 - 

Xây dựng 
mới/phòng 
ngừa sự cố 

  11.020   
(Nguồn: Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, 2022) 

Bản vẽ thể hiện các hạng mục công trình cải tạo và xây dựng thêm được đính 
kèm phần phụ lục. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 02: nước thải sản xuất 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: khoảng 1.900m3/ngày.  

- Dòng nước thải: 2 dòng.  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Các chất ô nhiễm Giá trị giới hạn tiếp nhận của khu vực 
Đối với nước thải sinh hoạt Giới hạn tiếp nhận của KCN VSIP 

pH 6-9 
TSS 400 
COD 600 
BOD5 400 
Amoni 8 
Tổng Nitơ 20 
Tổng Photpho 5 
Tổng Dầu mỡ 16 

Đối với nước thải sản xuất QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột B 

pH 5,5-9 
Độ màu 150 
TSS 90 
COD 135 
BOD5 45 
Amoni 9 
Tổng Nitơ 36 
Tổng Photpho 5,4 
Hàm lượng Florua 10 
Coliform 5000 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

Hạng mục Nội dung 
Nguồn số 01 Nước thải sinh hoạt 

Vị trí xả nước thải 
 

Hố ga đấu nối với khu vực. 
Tọa độ: X: 12.09.146; Y: 06.88.045 

Phương thức xả thải Tự chảy  
Nguồn tiếp nhận nước thải  Hệ thống thu gom nước thải của VSIP 

Nguồn số 02 Đối với nước thải sản xuất 
Vị trí xả nước thải 
 

Hố ga đấu nối với khu vực. 
Tọa độ: X: 12.09.255; Y: 06.88.094  

Phương thức xả thải Tự chảy  
Nguồn tiếp nhận nước thải  Mương thoát nước mưa của VSIP 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

 Nguồn số 1 đến số 20: dòng thải sau hệ thống hút khí từ quá trình lưu 

hóa cao su (công suất quạt hút của 20 hệ thống hút khí này là: 1,5 KW 

(1 hệ thống); 2,2 KW (4 hệ thống); 3,7 KW (2 hệ thống); 4 KW (8 hệ 

thống); 4,5 KW (1 hệ thống) và 5,5 KW (4 hệ thống)); 

 Nguồn số 21 đến số 23: dòng thải sau hệ thống hút khí từ quá trình trộn 

mực in, công suất quạt hút của 3 hệ thống này là 1,5 KW. 

 Nguồn số 24: Dòng thải sau ống phát thải lò sấy khu vực Teflon, công 

suất quạt: 330 m3/h. 

- Lưu lượng xả khí tối đa: dao động từ 330 m3/h đến 11.500 m3/h. 

- Dòng khí thải: 24 dòng. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Stt Thông số 
QCVN 19: 2009/BTNMT; 
QCVN 20:2009/BNTMT 

(mg/Nm3) 

1  Bụi tổng  200 

2  Lưu lượng - 

3  Nhiệt độ - 

4  NH3 50 

5  SO2 500 

6  Metanol 260 

7  n-Hexan 450 

8  HF 20 
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- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

S
T
T 

Nguồn 
phát 
sinh 
khí 
thải 

Nguồn 
phát sinh  

Lưu 
lượng 
xả khí 
tối đa 
(m3/h) 

Số 
dòng 
thải 

Các chất 
ô nhiễm 

Giá trị 
giới 
hạn  

 

Vị 
trí 
xả 

thải 

Phương thức 
xả thải 

1 Nguồn 
số 1  

Các ống 
phát thải 
sau hệ 

thống quạt 
hút khu 
vực lưu 

hóa cao su  

3200 1 
dòng 

Bụi tổng, 
lưu lượng, 
nhiệt độ, 

NH3, SO2, 
Metanol, 
n-Hexan 

QCVN 
19:2009/ 
BTNMT; 

 
QCVN 

20:2009/
BNTMT 

 

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

2 Nguồn 
số 2 4000 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm  

3 Nguồn 
số 3 4000 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm  

4 Nguồn 
số 4 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

5 Nguồn 
số 5 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

6 Nguồn 
số 6 11500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

7 Nguồn 
số 7 8000 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

8 Nguồn 
số 8 8000 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

9 Nguồn 
số 9 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

10 Nguồn 
số 10 11500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

11 Nguồn 
số 11 11500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

12 Nguồn 11500 1  Ống phát thải 
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số 12 dòng cao 10m, 
LxW=600x600

mm 

13 Nguồn 
số 13 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

14 Nguồn 
số 14 4000 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

15 Nguồn 
số 15 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

16 Nguồn 
số 16 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

17 Nguồn 
số 17 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

18 Nguồn 
số 18 4000 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

19 Nguồn 
số 19 8500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

20 Nguồn 
số 20 9500 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 10m, 

LxW=600x600
mm 

21 Nguồn 
số 21 Các ống 

phát thải 
sau hệ 

thống hút 
khí từ quá 
trình trộn 
mực in 

3200 1 
dòng 

MEK, 
Metanol, 
n-Hexan 

 

Ống phát thải 
cao 12m, 

LxW=400x400
mm 

22 Nguồn 
số 22 3200 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 12m, 

LxW=400x400
mm 

23 Nguồn 
số 23 3200 1 

dòng  

Ống phát thải 
cao 12m, 

LxW=400x400
mm 

24 Nguồn 
số 24 

Miệng ống 
phát thải 

lò sấy khu 
vực teflon 

330 1 
dòng 

Lưu 
lượng, HF  

Ống phát thải 
cao 5m, 

D635mm 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh: Từ các máy móc hoạt động tại dự án. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

 QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.  

 QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá trị 

cho phép tại nơi làm việc. 
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Chương V 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Để giám sát chất lượng nước thải, Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam đã 

kết hợp với các đơn vị có chức năng quan trắc môi trường như Trung tâm Phân tích và 

Đo đạc Môi trường Phương Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường thuộc Viện Môi 

trường và Tài nguyên hoặc Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ và Môi trường 

tiến hành quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý và nước thải tại hố ga đấu 

nối với KCN VSIP. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần. 

- Thời gian quan trắc:  
Năm 2020: 
+ Đợt 1: 25/03/2020. 

+ Đợt 2: 24/06/2020. 

+ Đợt 3: 09/09/2020. 

+ Đợt 4: 16/12/2020. 

Năm 2021: 
+ Đợt 1: 17/03/2021. 

+ Đợt 2: 23/06/2021. 

+ Đợt 3: 30/10/2021. 

+ Đợt 4: 08/12/2021. 

Năm 2022: 
+ Đợt 1: 16/03/2022. 

+ Đợt 2: 11/07/2022. 

+ Đợt 3: 13/07/2022. 

+ Đợt 4: 15/07/2022. 
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- Vị trí, số lượng mẫu quan trắc: 

Bảng 17. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải 

STT Tên điểm quan 
trắc 

Ký hiệu điểm 
quan trắc 

Thời gian  
quan trắc 

Mô tả điểm 
quan trắc 

1  Điểm quan trắc 1 NT01 

3 tháng/lần 

Nước thải sau hệ 
thống xử lý nước 
thải 

2  Điểm quan trắc 2 NT02 
Nước thải tại hố 
ga đấu nối với 
KCN 

- Thông số quan trắc: 
Bảng 18. Danh mục thông số quan trắc nước thải 

STT Thành phần môi trường 
quan trắc Theo QCVN 

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

1  pH 

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột B (đối 
với nước thải sản xuất sau xử lý đấu nối trực 
tiếp ra mương thoát nước mưa của KCN) 

2  Độ màu 

3  TSS 

4  COD 

5  BOD5 

6  Amoni 

7  Tổng Nitơ 

8  Tổng Photpho 

9  Coliform 

10  Hàm lượng Florua 

Nước thải sinh hoạt tại hố ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN  

11  pH 

Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN 

12  TSS 

13  COD 

14  BOD5 

15  Amoni 

16  Tổng Nitơ 

17  Tổng Photpho 

18  Tổng Dầu mỡ 

- Nhận xét đánh giá kết quả quan trắc: 
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Bảng 19. Kết quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

ST
T 

Ký hiệu 
điểm 
quan 
trắc 

Thời 
gian 
quan 
trắc 

Thông số 

pH Độ 
màu TSS COD BOD

5 
Tổng 
Nitơ 

Tổng 
Phot 
pho 

A-
moni 

Flo-
rua 

Coli-
form 

- Pt-Co mg/l MPN/ 
100ml 

1 
NT01 
(năm 
2020) 

Đợt 
1/2020 6,44 <5 8 98 39 4,2 0,26 <0,5 - 5000 

Đợt 
2/2020 6,30 <5 5 16 5 8,96 0,06 2,94 0,18 1700 

Đợt 
3/2020 5,85 8 5 14 5 15,65 0,02 0,93 <0,03 <1 

Đợt 
4/2020 6,9 11 5 13 6 7 0,05 <0,14 0,08 1500 

2 
NT01 
(năm 
2021) 

Đợt 
1/2021 5,8 9 6 18 7 11,2 0,05 1,86 <0,04

5 <3 

Đợt 
2/2021 7,55 <5 <5 19 7 10,7 0,056 1,69 0,39 9,3 x 

102 
Đợt 

3/2021 7,10 5 < 5 23 12 11,7 0,16 1,86 < 
0,10 

4,6 x 
103 

Đợt 
4/2021 7,20 < 5 8 36 16 11,0 0,14 2,29 < 

0,10 
2,3 x 
103 

3 
NT01 
(năm 
2022) 

Đợt 
1/2022 7,00 <5 16 40 18 8,83 0,13 2,58 <0,10 4,6 x 

102 
Đợt 

2/2022 6,3 21,6 8,0 36,7 15,8 9,4 1,49 0,14 0,33 2220 

Đợt 
3/2022 6,9 11,2 6,4 44,8 19,4 6,2 0,92 0,11 0,21 1920 

Đợt 
4/2022 6,9 20,8 6,0 57,6 24,2 4,0 KPH 0,08 0,27 2070 

QCVN 40: 2011/BTNMT 
cột B với Kq=0,9, Kf=1 

5,5 – 
9 150 90 135 45 36 5,4 9 10 5000 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường; Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Trung 

tâm Quan trắc – kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và Trung tâm nghiên cứu Dịch vụ Công 

nghệ và Môi trường, 2020, 2021, 2022) 

         Ghi chú:  

NT01: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty. 

Kết luận: Qua bảng kết quả phân tích cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích chất 

lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của Công ty qua các đợt quan trắc năm 

2020, 2021 và 2022 đều đạt QCVN 40: 2011/BTNMT cột B với Kq=0,9, Kf=1. 
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Bảng 20. Kết quả quan trắc nước thải tại hố ga đấu nối với KCN VSIP 

S
T
T 

Ký 
hiệu 
điểm 
quan 
trắc  

Thời 
gian 
quan 
trắc 

Thông số 

pH BOD
5 COD TSS Amo

ni 
Tổng 
Nitơ 

Tổng 
Phot
pho 

Tổng 
dầu 
mỡ 

- mg/l 

1 
NT02 
(năm 
2020) 

Đợt 
1/2020 6,57 21 55 15 2,33 6,16 0,41 <0,3 

Đợt 
2/2020 6,69 3 8 17 3,36 6,72 0,22 <0,3 

Đợt 
3/2020 7,68 13 38 30 3,08 5,6 0,28 KPH 

Đợt 
4/2020 6,7 20 44 23 4,7 16,8 0,91 <0,1 

2 
NT02 
(năm 
2021) 

Đợt 
1/2021 5,63 5 13 11 0,93 4,48 <0,05 <0,3 

Đợt 
2/2021 7,05 8 21 49 1,41 5,34 0,24 1,3 

Đợt 
3/2021 7,40 5 15 52 1,59 7,43 0,031 1,8 

Đợt 
4/2021 7,40 20 43 9 2,15 16,7 0,40 0,5 

3 
NT02 
(năm 
2022) 

Đợt 
1/2022 7,60 19 42 10 2,04 5,98 0,39 0,4 

Đợt 
2/2022 6,2 13,1 30,6 11,2 0,11 2,7 1,44 1,2 

Đợt 
3/2022 6,1 9,7 25,6 12,4 0,10 <2,4 0,88 <1,0 

Đợt 
4/2022 6,2 8,0 19,2 12,0 0,08 <2,4 KPH <1,0 

Giới hạn tiếp nhận 
nước thải của KCN 6-9 400 600 400 8 20 5 16 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường; Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi 

trường Phương Nam và Trung tâm Quan trắc – kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Dương, 2020, 2021, 2022) 

Ghi chú:  

NT02: Nước thải tại hố ga đấu nối nước thải của Công ty với KCN. 

Kết luận: Qua bảng kết quả phân tích cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích chất 

lượng nước thải tại hố ga đấu nối nước thải của Công ty với KCN qua các đợt quan 

trắc năm 2020, 2021 và 2022 đều đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN. 
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 2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải  

Để không chế nguồn ô nhiễm bụi trong khu vực sản xuất, công ty đã lắp đặt hệ 

thống xử lý bụi. 

Thời gian quan trắc:  

Năm 2020: 

+ Đợt 1: 25/03/2020. 

+ Đợt 2: 24/06/2020. 

+ Đợt 3: 09/09/2020. 

+ Đợt 4: 16/12/2020. 

Năm 2021: 

+ Đợt 1: 17/03/2021. 

+ Đợt 2: 23/06/2021. 

+ Đợt 3: 30/10/2021. 

+ Đợt 4: 08/12/2021. 

Năm 2022: 

+ Đợt 1: 16/03/2022. 

+ Đợt 2: 23/06/2022. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần.  

Vị trí, số lượng mẫu quan trắc: 

Bảng 21. Thống kê vị trí điểm quan trắc khí thải 

STT Tên điểm 
quan trắc 

Ký hiệu điểm 
quan trắc 

Thời gian  
quan trắc 

Mô tả điểm quan 
trắc 

1 Điểm quan 
trắc 1 KT01 

3 tháng/lần 

Ống phát thải sau hệ 
thống quạt hút khu 

vực tạo dung dịch cao 
su (lầu 4 – nhà  máy 1) 

2 Điểm quan 
trắc 2 KT02 Miệng thải nhà máy II 

(roof monitor) 

3 Điểm quan 
trắc 3 KT03 Miệng thải nhà máy II 

(Phase III) 

4 Điểm quan 
trắc 4 KT04 Miệng ống phát thải lò 

sấy khu vực teflon 

- Thông số quan trắc: 
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Bảng 22. Danh mục thông số quan trắc khí thải 

STT Thành phần môi trường 
quan trắc Theo QCVN 

1 Bụi 
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 
các chất vô cơ, Cột B, Kp = Kv = 1. 
 
- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với mội số 
chất hữu cơ. 

2 SO2 

3 NH3 

4 CH3OH 

5 n-Hexan 

6 HF 

 

- Nhận xét đánh giá kết quả quan trắc: 

Bảng 23. Kết quả quan trắc khí thải năm 2020 

STT 

Ký 
hiệu 
điểm 
quan 
trắc 

Thời 
gian 
quan 
trắc 

Thông số 
Bụi SO2 NH3 CH3OH n-Hexan HF 

mg/Nm3 

1 KT01 

Đợt 1 96 <1 18 0,83 1,67 - 

Đợt 2 101 <1 16,9 0,77 1,38 - 

Đợt 3 104 <1 17,4 0,82 1,43 - 

Đợt 4 26 <10 <0,2 0,0640 <0,013 - 

2 KT02 

Đợt 1 103 <1 24 <0,005 <0,0065 - 

Đợt 2 110 <1 21,8 <0,005 <0,0065 - 

Đợt 3 113 <1 22,5 <0,005 <0,0065 - 

Đợt 4 22 <10 <0,2 <0,0500 <0,013 - 

3 KT03 

Đợt 1 28 <1 11 <0,005 <0,0065 - 

Đợt 2 47 <1 9,3 <0,005 <0,0065 - 

Đợt 3 51 <1 9,8 <0,005 <0,0065 - 

Đợt 4 24 <10 <0,2 0,0510 <0,013 - 

4 KT04 

Đợt 1 - - - - - - 

Đợt 2 - - - - - <2 

Đợt 3 - - - - - <2 

Đợt 4 - - - - - <0,1 
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STT 

Ký 
hiệu 
điểm 
quan 
trắc 

Thời 
gian 
quan 
trắc 

Thông số 
Bụi SO2 NH3 CH3OH n-Hexan HF 

mg/Nm3 

QCVN 
19:2009/BTNMT, 

 cột B 
200 500 50 - - 20 

QCVN 
20:2009/BTNMT - - - 260 450  

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường; Trung tâm Quan trắc – kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương và Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam, 2020) 

Bảng 24. Kết quả quan trắc khí thải năm 2021 

STT 

Ký 
hiệu 
điểm 
quan 
trắc 

Thời 
gian 
quan 
trắc 

Thông số 

Bụi SO2 NH3 CH3OH n-Hexan HF 

mg/Nm3 

1 KT01 

Đợt 1 29,5 <1 8,5 0,13 <0,0065 - 

Đợt 2 <0,20 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

Đợt 3 <0,20 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

Đợt 4 0,33 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

2 KT02 

Đợt 1 25,7 <1 16,3 <0,005 <0,0065 - 

Đợt 2 <0,20 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

Đợt 3 <0,20 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

Đợt 4 <0,20 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

3 KT03 

Đợt 1 17,6 <1 10,4 0,1 <0,0065 - 

Đợt 2 <0,20 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

Đợt 3 <0,20 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

Đợt 4 0,39 <2,62 <0,26 <0,10 <2,50 - 

4 KT04 

Đợt 1 - - - - - <2 

Đợt 2 - - - - - <0,15 

Đợt 3 - - - - - <0,15 

Đợt 4 - - - - - <0,15 

QCVN 19:2009/BTNMT, 
cột B 200 500 50 - - 20 

QCVN 20:2009/BTNMT - - - 260 450  

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường; Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam 
và Trung tâm Quan trắc – kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, 2021) 
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Bảng 25. Kết quả quan trắc khí thải năm 2022 

ST
T 

Ký 
hiệu 
điểm 
quan 
trắc 

Thời 
gian 
quan 
trắc 

Thông số 
Bụi 

 
SO2 

 
NH3 

 
CH3OH 

 
n-Hexan 

 
HF 

 

mg/Nm3 

1 KT01 
Đợt 1 2,20 <2,62 <0,26 <2,50 <0,10 - 

Đợt 2 2,10 <2,62 <0,26 <2,50 <0,10 - 

2 KT02 
Đợt 1 2,04 <2,62 <0,26 <2,50 <0,10 - 

Đợt 2 2,16 <2,62 <0,26 <2,50 <0,10 - 

3 KT03 
Đợt 1 2,24 <2,62 <0,26 <2,50 <0,10 - 

Đợt 2 2,33 <2,62 <0,26 <2,50 <0,10 - 

4 KT04 
Đợt 1 - - - - - <0,15 

Đợt 2 - - - - - <0,15 

QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B 

200 500 50 - - 20 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

- - - 260 450  

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường; Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi 

trường Phương Nam, 2022) 

Ghi chú:  
QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, Kp = Kv = 1, với Kp là hệ số lưu lượng nguồn 
thải (P≤20.000 m3/h), Kv là hệ số vùng, khu vực loại 3. 

QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ. 

“-” không quy định trong quy chuẩn 
Kết luận: Qua bảng Kết quả phân tích cho thấy tất cả các thông số khí thải sau 

hệ thống quạt hút từ quá trình lưu hóa cao su và lò sấy teflon của Công ty TNHH 
Showa Gloves Việt Nam tại các đợt quan trắc năm 2020, 2021 và 2022 đều nằm trong 
giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) và QCVN 20:2009/BTNMT. 
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Chương VI 
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải  

Đối với công trình xử lý nước thải sản xuất 1980 m3/ngày.đêm, và 3 hệ thống 
thu gom khí thải hơi dung môi từ quá trình đốt gas trực tiếp lưu hóa cao su tại nhà 
xưởng 1, 2, 3 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn 
thành các công trình bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận số 3929/GXN-STNMT 
ngày 15/9/2017 (giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường được 
đính kèm tại phần phụ lục).  

Tháng 9 năm 2019, Công ty chúng tôi có bổ sung công đoạn sửa chữa khuôn 
găng tay bị hỏng, tại công đoạn sấy có phát sinh hơi Flo và HF. Công ty chúng tôi đã 
lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhằm thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ quá trình 
sấy này. Đối với công đoạn sửa chữa khuôn, Công ty chúng tôi đã gửi văn bản số 
03/2019-CVMT gửi STNMT ngày 02/10/2019 và đã được Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Dương chấp thuận theo văn bản số 5569/STNMT-CCBVMT ngày 
14/11/2019 (văn bản được đính kèm tại phần phụ lục). 

Theo đó, Công ty chúng tôi đề nghị được vận hành thử nghiệm đối với hệ thống 
xử lý khí thải từ lò sấy khu vực teflon. 
 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 
 
Stt Công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của Dự án 
Thời gian 
bắt đầu 

Thời gian kết 
thúc 

Công suất 
dự kiến đạt 

được 
Công trình xử lý khí thải 

Ống phát thải sau hệ thống xử lý khí 

thải lò sấy khu vực teflon 

11/2022 2/2023 330 m3/h 
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1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

+Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu: 

Hạng 
mục 

Thời gian dự kiến lấy các mẫu chất thải 
Giai đoạn hiệu chỉnh hiệu suất 

từng công đoạn và hiệu quả của 
Công trình xử lý 

Giai đoạn vận hành ổn định của Công trình 
xử lý 

Lần 
1 

Lần 
2 

Lần 
3 

Lần 
4 

Lần 
5 

Lần 
6 

Lần 
1 

Lần 
2 

Lần 
3 

Lần 
4 

Lần 
5 

Lần 
6 

Lần 
7 

Công trình xử lý nước thải 

Ống 
phát 
thải 
sau 
HTXL
KT lò 
sấy 
khu 
vực 
teflon  

02/ 
11/ 
2022 

16/ 
11/ 
2022 

30/ 
11/ 
2022 

15/ 
12/ 
2022 

30/ 
12/ 
2022 

13/ 
01/ 
2023 

30/ 
01/ 
2023 

31/ 
01/ 
2023 

01/ 
02/ 
2023 

02/ 
02/ 
2023 

03/ 
02/ 
2023 

06/ 
02/ 
2023 

07/ 
02/ 
2023 

 

+ Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 
của công trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Giai đoạn hiệu chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của Công trình xử 
lý: 

Hạng mục Vị trí lấy 
mẫu 

Thông số 
quan trắc 

Phương 
pháp thử 
nghiệm 

Tần suất lấy 
mẫu 

Thời gian 
dự kiến 

hệ thống xử 
lý khí thải lò 
sấy khu vực 
teflon 

Ống phát 
thải 

Lưu lượng US EPA 
Method 2 

15 ngày/lần Từ 
02/11/2022 
đến 
13/01/2023 

HF US EPA 
Method 26 

Giai đoạn vận hành ổn định của Công trình xử lý: 

Hạng mục Vị trí lấy 
mẫu 

Thông số 
quan trắc 

Phương 
pháp thử 
nghiệm 

Tần suất lấy 
mẫu 

Thời gian 
dự kiến 

hệ thống xử 
lý khí thải lò 
sấy khu vực 
teflon 

Ống phát 
thải 

Lưu lượng US EPA 
Method 2 

7 đợt liên 
tiếp 

Từ 
30/01/2023 
đến 
07/02/2023 

HF US EPA 
Method 26 
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+ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch: 

Tên đơn vị: Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam 

Điện thoại: 028 62 61 9691  

Địa chỉ: Số 14 đường số 4, KDC Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM 

Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam đã được cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường số VIMCERTS-075 của Bộ TNMT. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải:  

Vị trí giám sát  Thông số giám 
sát 

Tần suất Quy chuẩn kỹ 
thuật áp dụng 

Thay đổi so 
với Báo cáo 
ĐTM 

Chất lượng nước thải 

+ 01 mẫu tại hố ga 
tập trung nước thải 
sau hệ thống xử lý 1 
và 2.  

pH, độ màu, 
BOD5, COD, 
SS, T-N, T-P, 
Amoni, 
coliform, 
florua. 

3 
tháng/lần 

 

QCVN 
40:2011/BTNMT 
cột B 

Bổ sung chỉ 
tiêu florua 

+ 01 mẫu tại hố ga 
tập trung nước thải 
sinh hoạt trước khi 
đấu nối vào hệ thống 
thoát nước thải 
chung của VSIP 

pH, BOD5, 
COD, SS, T-N, 
T-P, Amoni, 
tổng dầu mỡ. 

3 
tháng/lần 

 

Giới hạn tiếp nhận 
nước thải của 
VSIP 

Không thay 
đổi 

Khí thải tại nguồn  



 

77 | T r a n g  
 

+ 01 miệng thải tại 
nhà máy 1  

+ 01 miệng thải tại 
nhà máy 2  

+ 01 miệng thải tại 
nhà máy 3  

Lưu lượng, Bụi, 
SO2, NH3, 
CH3OH, n-
Hexan 

3 
tháng/lần 

 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

Không thay 
đổi 

+ 01 miệng ống phát 
thải của lò sấy. 

Lưu lượng, HF Bổ sung 
thêm 

Khối lượng chất thải rắn và chất thải nguy hại 

01 điểm tại khu tập 
trung chất thải rắn 
sinh hoạt 

Khối lượng, 
thành phần 

mỗi ngày 

 

- Không thay 
đổi 

01 điểm tại khu lưu 

trữ chất thải nguy 

hại/ chất thải công 

nghiệp thông 

thường. 

 
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:  

Số lượng: 01 trạm. 

Vị trí lắp đặt: Tọa độ vị trí xả nước thải vào mương thoát nước mưa của VSIP: 
X = 12.09.255; Y=06.88.094 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050 45’, múi chiếu 
60).  

Thông số lắp đặt: Lưu lượng, COD, TSS, pH, Amoni, Nhiệt độ. 

Thiết bị lấy mẫu tự động: có. 

Camera theo dõi: đã lắp camera giám sát. 

Kết nối, truyền số liệu: Dữ liệu được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bình Dương để theo dõi và giám sát. 

 
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án:  

Không 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tên mẫu  Đơn giá phân tích 

(VNĐ) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Tổng tiền (VNĐ) 

Quan trắc khí  

thải  

18.000.000 4 lần 72.000.000 

Quan trắc nước 

thải 

3.000.000 4 lần 12.000.000 

Tổng cộng  21.000.000  84.000.000 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong 02 năm vừa qua thì Công ty không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo 
vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

 
Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác 

động xấu đến môi trường nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

-  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 
Phụ lục 1: Các giấy tờ pháp lý liên quan đến cơ sở 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư; 

- Giấy tờ về đất đai. 
Phụ lục 2: Các sơ đồ, bản vẽ, biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình BVMT 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Sơ đồ phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

- Quy trình đáp ứng tình huống khẩn cấp 
Phụ lục 3: Sơ đồ vị trí lấy mẫu và các kết quả quan trắc môi trường 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát; 

- Bản sao Báo cáo ĐTM.  
 















































tIY BAN NHAN NAN
riNu B,[EE_!)UoNG

36: ri6 /GP-UBID Biruh Daong, ngAy CS thang 5 ne?rx 2020

CIAY PIIE,P XA NII6C TIIAI YAO NGUON NTI6C
(Gia q" S" z)

CH$ TTCHUY TEX FEAN DANTiNH

Cdn car Lufit TO cinic Chinh qrq,in dia phuong ngay 19 thi'ltg 6 nd?71 2015;

Cdn c* Laqt Tdi ngryAn nudc ngqy 2 I thmg 06 ndm 2012;

c6n c* Nshi dinh s6 201/20l3lND-cP rygdy 27 thdng tl ndm 20ti cila

Chtnh phrt quy dlnh chi ti* thi hdnh m\t sd diiu ctia Luqt Tdi nguy€n rutic;
r,

Cd$ cth Th6ng u sd 27/2014/TT-BTNMT ngay 30 thdng 5 ndm ZAl4 cila

BO Tdi figuy€n vd-M6i rradng quy dlnh viQc ddig ky k*tai thdc nuoc daoi ddt,

mdu hdpo ,iip, gta hqn; di€u chinh, cdp lqi giay phdp tdi nguy€n rurdc;
I
:

Cfui crir Owa dinh tii OltzOtg/OD-UBND nsdy tl thdng 3 rcbn2019 cila

[Iy ban nhan dhn tinh Binh Duong ban hdnh quy dinh qudn hi'tdi nguyin nu6c

tr€n dla ban tirth Bitth Duong;

- Cdn ctb Quyiit dinh sii 13/2A16/8D-UBND ngay 16 thdng 6 ndm 2016 cila

Uy ban nhdn ddn tinh Binh Darmg vd viec ban hdnh Quy dlnh b'&o v€ mdi

t omg tinh Binh Drong;

Xdt don iii nghi cap gtay phdp xa nwdc thdi vdo nguin nudc ngdy 04 thdng

A4 ndm 2020 cinbdng ty TI,{HH Shoruo Gloves Viet Nam vd hi so kim theo;

Xdt dA nghi cr)a Gidm d6c 56 Tdi nguy€n vd Mdi rudng tqi Td trinh sd

Z11/TTr-SWMT ngd), 29 thdng 4 ndm 2020.

quY6r DPr{H:

Dilu 1. Cho ph6p Cdng ty ThIIIH Showa Gloves ViOt Nam, di-,a chi: sA Zl
Dai J0 Tg Do, Khu cOng nghiep Viet Nam -. Singapore, thi'::h pirO fhugn An,

tinhiginh Duong dugc,a rroOr-th6i vdo ngudn nr* vli citc nQi dung chrl y6u

sa{r: .

1. Ngudn mr6e ti6p nhfln nudcthii: mucng tho5t nuoc chung cria KCN -
k6nh ti€u Bin-n Hda - rach Vinh Binh-- s&rg Sai Gdn;

2.Yi tri x6 nu6c th6i: 
L

CQNG HOA XA ngr CHLI NGI{IA VIEr NAM
D$e I{p - Tg do - II4ah ptrftc

fffi
vx



- Tea d0 vi tri xb nu6c th6i vio k0nh ti6u Binh Hta: X:12.09.218; Y:

06,88-096;

- Dla chi: phuong Binh Hdq thhh pnO fnu4n An" ."inh BinhDuong

3. Phucmg thric xi nu6c thti: E &6Y;

4. Cbl- d$ xi nu6c thiti:24giolngiY;

5. Lrm lugag xi nudc thai ltu *h'5t 1.900 milngiy deq

e. ClSt lu.ong nu6c thii: m.nic th.ii sau he m6ng xt li phai d+t Quy chuea

ky thu& qu6" er" "i nu6c thni oGng nghiqp gC\fN 4A:1AL1IBTNMT, cqt B 
,v6i

hi s6 Kq:0,9 ; Kr: 1,0 aOi vA cac thdng s6 pH, BOD, COD, SS, amoni, tdng

N, tdng P, Coliform;

7. Thdi hpn cria giAy ph6p: 03 n[m, tc6 tu ngay ky.

Dilu Z. Caayeu cAu aOi vA Cdng ty TNHH Sho'wa Gloves ViQt Nam:

1. Tu6n thri c6c nQi dung quy dlnh tai Diau 1 cria Giay phep ndy.

2. Thuc hiQn quan tic nu6c *ai na nu6c ngu6o tiep nhan nhu sau:

a) Quan tric nuoc thii:

euan trec dinh ki luo lugng, ch6t lugng nu6c th6i sau xri ly voi v! tri,
thdng s5, tAo suAt quan tr8c nhu sau:

- Vi tri quan t6c: nudc thai ser he th6ng ru ly;

- Cin th6ng s6 quat tr6c chit luqrlg nudc th6i

Di0u 1 cria Gi6y phep niY;

- TAn *6t quao trfuc chirtiuqng nu6c thii: ba (03) thandlatt;

- Ten s,r6t quan tric luu iugmg nu6c th6i: mdi ngey mgt (01) I6n vio cung

mOt thoi di6m.

b) Quan u€t ,tguOn nu6c titiP nhan:

,.'. Vi rri quan tr€c chft lugng lBu6n tii5p nhan: mQt (01) diem ff6n kffi ti6u
i:r

Biph,Hda c6ch vi tri xA th6i 30m vd phia hp ngrrdn :'

- Th6ng s6 quan tric: cac chi ti0u pII, BOD, COD, TSS, .*tti!, nitrat,

amoni, phosphaf Coliform theo guy chuAn ky thuat qui5c gi" u€ chAt luq*g

nu6c m6r QCVN 08-MT:2015/BThT',{T, cQt B1.

theo quy dinh tai Khofur 6,

- Tan su6t quan tric:ba(O3) th6ngilAn.



3. Thu Boffi, van henh hQ th6ng xu 1y-nu6c thi'i theo dung quy trinh, thitit

kti n6u trong hd s<r, bao d&m c6c thOng sd ch6t lugmg nudc thai ludn.dat +uV

dinh Bi Khoan 6, Di6u 1 ctra Gi6y phep niy tru6c klri Ta viro ngu6n tiep nhan.

Chiu tr6ch nhiem trrr6c phdp ludt khi c6 bdt lc! th6ng q6 nao vugt q:6 mfc quy

dirrtr cria GiSy ph6p vi ngrmg ngay viQc xi nu6c thai d6 thgc hiQn cac biQn ph6p

khdc phUc.

4. Thpc hign dung cfc cam kr5t nhu dE n€u trong hd so dA ngh! .ep ph.p.

5. Chiu sp ki6m tr4 glfon s5t cila so Tai nguyen vi M6i tucrng.

6. Hang.nern (tru6c ngay 15 thang 12), t6ng hry b6o cao Sd Tai nguy€n vi
M6i ruong v€ tinh hinh thu gom, xii ly-nuoc *rai, xa uuOc thii vi cric v4dA phf;
sinh trong qua tiah *y ly 

",i0. 
thai, cac kiSt qu6 quan tr[c h1u lugng, ch6t lugrrg

nu6c thai vi ngudn tiCp-nhfn theo qr4r dinh til Khoar 2, EiAu 2 ctia Gi6y ph6p

ndy.

7. Thyc hiQn cric nghia vr; theo quy dinh tpi Khoan 2 EiAu 38 ctra Lu0t Tai

nguy6n nu6c;

Noi nhQn:
- CT, PCT UBND Tinh;
- Cuc QL TNN;
- 56 TN&MT;
-UBND Tp. Thufln An;
- Cty TNHH Showa Gloves Viet Nam;
- LDVP (Lg, Th), CL TH;
-Luu:YT,:f o 14//

i

Di6u 3. C6ng f,/ TNHH Showa Gloves viQt Nam dugc huong c6d

hqp phup theo quy dinh tai Khoan t BiAu 38 cua Luat Tii nguyen nudq
4

Didu 4. GW phep nay c6 hi6.u lgc rc tu ngiy V tn thay p6 gay.W
nudc thii vdo ngrdn nu6c (diCu chinh ngi dung g6.y p!:q lan. i) s6]1I&?-
LIBND ngay 2211012019 do Uy ba:: nhf;n d6n tinh c6p. ChAn nhdt chin muoi

quyAn lqi hArp phap khSc theo quy dinh cria ph6p luar

(90) ngev ry6. khi gi6y ph6p rr6t naq n5u c6ng ty TNHH Sl:y3 Gloves ]Tft
Na:n con tiiSp fiJc xa nudc thAi voi c6c nQi dung quy dinh tei Di6u I cira Gi6y

phep nny thi phei lem tht tuc gia hqn#y ph6p theo quy dinh.l. L
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